
Trang 1 

 - Thư mục thông báo sách mới 

TÔN GIÁO 

1/. CHRIST, JESUS.  Sananda's teachings / Jesus Christ, Azona. - Sydney : On Eagles Wings, 1995. 
- 353p. ; 21cm  

2/. ĐẠI SƯ TINH VÂN. Quản lý học phật giáo / Đại Sư Tinh Vân ; Vạn Lợi, Đồng Diệu dịch. - H.: Tôn 
giáo. - 21cm  
         T.1 : Từ góc độ kinh tế. - 2023. - 411tr.  

3/. ĐẠI SƯ TINH VÂN. Quản lý học phật giáo / Đại Sư Tinh Vân ; Vạn Lợi, Đồng Diệu dịch. - H.: Tôn 
giáo. - 21cm  
         T.3 : Từ góc độ hoằng pháp. - 2023. - 332tr.  

4/. ĐẠI SƯ TINH VÂN. Quản lý học phật giáo / Đại Sư Tinh Vân ; Vạn Lợi, Đồng Diệu dịch. - H.: Tôn 
giáo. - 21cm  
         T.2 : Từ góc độ Tự viện. - 2023. - 304tr.  

5/. LA VÔ HƯ.  Phập pháp trong thời đại nguyên tử / La Vô Hư ; Thanh Khê, Thu Hiên dịch. - H. : Dân 
trí, 2023. - 211tr. ; 18cm  

6/. LÂM THẾ MẪN.  Những điểm đặc sắc của phật giáo / Lâm Thế Mẫn ; Thích Chân Tính dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016. - 152tr. ; 19cm  

        Tóm tắt: Cuốn sách cho ta thấy giá trị cuộc sống nằm ở việc nhận thức được bản thân, ý nghĩa 
của cuộc sống nằm ở việc phụng sự công chúng  

        Tóm tắt: Cuốn sách Quản lý học Phật giáo - Từ góc độ hoằng pháp, thông qua các chuyên đề 
về nhân sự, xã hội, giáo dục… và những trải nghiệm cá nhân trong con đường hoằng pháp của mình, 
Đại sư Tinh Vân đã chia sẻ những kinh nghiệm quản lý các mối quan hệ và cách thức để đạt tới thành 
công. Ngài lấy con người làm trung tâm, cá nhân làm bản vị, quản lý cơ quan, đoàn thể, v.v. rộng lớn 
nhưng trước hết phải quản lý tâm mình trước. Quản lý tâm mình, tưởng như là quen thuộc, đơn giản, 
nhỏ bé nhưng lại khó khăn vô cùng. “Tâm an thì ở nhà tranh cũng an, tính định thì cọng rau cũng thơm 
ngon, không cần nghĩ cách quản lý người khác, quản lý thiên hạ, chỉ cần quản lý tốt năm tên giặc dục 
vọng của mình thì tất cả sẽ được bình an”.  

        Tóm tắt: Cuốn sách Quản lý học Phật giáo - Từ góc độ tự viện, thông qua các kỹ năng, phương 
pháp quản lý trong tự viện, Hòa thượng Tinh Vân đã khéo léo mở rộng, diễn giảng những phương pháp 
quản lý này trở nên đại chúng hơn, hiện đại hơn. Người học Phật rất quen thuộc với những khái niệm: 
lục độ, lục hòa, tứ vô lượng tâm, tứ nhiếp pháp… và Đại sư Tinh Vân đã chỉ ra cho người học Phật thấy 
được chỗ ứng dụng của những giáo lý đó vào lĩnh vực quản lý.  

        Tóm tắt: Cuốn sách nhằm xoá bỏ những hiểu lầm của người bình thường về phật pháp, giúp họ 
hiểu được ý nghĩa thực sự, khơi dậy chính tín và có được lợi lạc từ phật pháp.  

Ký hiệu môn loại: 294.3/S105A 

Ký hiệu môn loại: 294.3/QU105L 

Ký hiệu môn loại: 294.3/QU105L 

Ký hiệu môn loại: 294.3/QU105L 

Ký hiệu môn loại: 294.3/PH124P 

Kho Ngoại Văn: NA.007043   

Kho Đọc: VN.049456 
Kho Mượn: MV.077088-77089 
Kho lưu động: LD.033813-33814   

Kho Đọc: VN.049455 
Kho Mượn: MV.077086-77087 
Kho lưu động: LD.033811-33812   

Kho Đọc: VN.049454 
Kho Mượn: MV.077084-77085 
Kho lưu động: LD.033809-33810   

Kho Đọc: VN.049445 
Kho Mượn: MV.077090-77091 
Kho lưu động: LD.033815-33816   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 2 

 - Thư mục thông báo sách mới 

KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC 

7/. THÍCH CHÂN TÍNH.  Bằng tất cả tấm lòng / Thích Chân Tính. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa 
Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 106tr. : tranh vẽ ; 20cm. - (Tủ sách Hoằng pháp)  

8/. THÍCH CHÂN TÍNH.  Tịnh độ nhân gian / Thích Chân Tính. - H. : Hồng Đức, 2022. - 380tr. ; 21cm 

9/. THÍCH HOẰNG TRÍ.  Hiếu kính - Giá trị đạo đức ngàn đời / Thích Hoằng Trí. - H. : Dân trí, 2023. - 
259tr. ; 18cm  

10/.  Thường thức lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo. - H. : Chính trị 
quốc gia sự thật, 2023. - 132tr. ; 21cm  

11/. VIÊN TRÍ.  Nhớ người lái đò / Viên Trí. - H. : Hồng Đức, 2021. - 111tr. ; 19cm 

1/. ĐINH THỊ HOÀNG PHƯƠNG.  Giải quyết mối quan hệ giữa các dân tộc trong quá trình công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Lâm Đồng hiện nay : Sách chuyên khảo / Đinh Thị Hoàng Phương. - H. 
: Lý luận chính trị, 2023. - 167tr. : bảng ; 21cm  

một tín đồ Phật giáo 

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện chân thật trong cuộc sống mà thầy Thích Chân Tính đã 
chứng kiến và trải nghiệm qua đó giúp người đọc tìm thấy những lời khuyến tấn tu hành, ân cần nhắc 
nhở cùng những kinh nghiệm đối nhân xử thế sâu sắc trong cuộc sống  

        Tóm tắt: Những mẩu chuyện, những bài viết, bài thơ về trải nghiệm cuộc sống, giáo lý, tu hành 
của Đạo Phật  

        Tóm tắt: Cuốn sách nhỏ xinh xắn gồm 7 phần, chứa đựng đầy đủ xúc tích về ý nghĩa của Hiếu 
kính trong mọi hệ tư tưởng xã hội từ xưa đến nay, đặc biệt là tinh thần Hiếu kính trong Phật giáo và sự 
ảnh hưởng của nó đến xã hội, đặc biệt là xã hội Việt nam.  
  
  

        Tóm tắt: Cuốn sách trang bị cho bạn đọc những kiến thức cơ bản, phổ thông về chủ nghĩa Mác 
- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo  

        Tóm tắt: Cuốn sách là những lời tự sự của người học trò muốn nhắc nhở tự thân phải sống sao 
cho xứng đáng với ân đức của tiền nhân đã dày công giáo dưỡng  

        Tóm tắt: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về dân tộc, mối quan hệ giữa các dân tộc  và 
vai trò của nó trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ở Việt Nam; trên cơ sở đó đề xuất 
những phương hướng cơ bản và một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết tốt mối quan hệ giữa 
các dân tộc trong quá Ký hiệu môn loại: 294.3444/NH556Đ 

Ký hiệu môn loại: 294.3444/B116T 

Ký hiệu môn loại: 294.3444/T312Đ 

Ký hiệu môn loại: 294.382/H309K 

Ký hiệu môn loại: 200.9597/TH561T 

Ký hiệu môn loại: 294.344/NH460N 

Kho Đọc: VN.049449 
Kho Mượn: MV.077078-77079 
Kho lưu động: LD.033801-33802   

Kho Đọc: VN.049450 
Kho Mượn: MV.077076-77077 
Kho lưu động: LD.033803-33804   

Kho Đọc: VN.049452 
Kho Mượn: MV.077080-77081 
Kho lưu động: LD.033805-33806   

Kho Đọc: VN.049448 
Kho Mượn: MV.077094-77095 
Kho lưu động: LD.033817-33818   

Kho Đọc: VN.049472   

Kho Đọc: VN.049453 
Kho Mượn: MV.077082-77083 
Kho lưu động: LD.033807-33808   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 3 

 - Thư mục thông báo sách mới 

2/.  Đồng bào các dân tộc thiểu số với sự nghiệp giữ nước của dân tộc Việt Nam : Sách chuyên khảo / 
Chủ biên: Hoàng Văn Phai, Vũ Hải Thanh ; Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thanh Trà. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2023. - 252tr. ; 21cm  

3/.  Giản yếu về chuyển đổi số / Brett King, Geoffrey G. Parker, Marshall W. Van Alstyne... ; Tạ Liên 
Hương b.s.. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 198tr. ; 21cm  

4/. HỒ TÚ BẢO.  Chuyển đổi số thế nào? / Hồ Tú Bảo, Nguyễn Nhật Quang. - H. : Thông tin và 
Truyền thông, 2022. - 302tr. ; 24cm  

5/.  Huỳnh Thị Bảo Hòa - Vấn đề phụ nữ ở nước ta / Huỳnh Thị Bảo Hòa ; Đoàn Ánh Dương b.s.,giới 
thiệu. - H. : Phụ nữ, 2023. - 400tr. ; 21cm. - (Phụ nữ Tùng thư. Tủ sách về Giới và Phát triển)  

6/. NGUYỄN HỒNG VINH.  Văn hóa và con người Việt Nam : Thời hội nhập / Nguyễn Hồng Vinh. - H. 
: Chính trị Quốc gia sự thật, 2023. - 559tr. ; 24cm  

7/. NGUYỄN TỪ CHI.  Cảnh quan và bộ mặt tộc người / Nguyễn Từ Chi ch.b.. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2023. - 360tr. ; 21cm  

trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Lâm Đồng hiện nay. 

        Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận về phát huy vai trò các dân tộc thiểu số với sự nghiệp giữ nước 
của dân tộc Việt Nam, thực tiễn phát huy vai trò các dân tộc thiểu số đối với sự nghiệp giữ nước của 
dân tộc Việt Nam, bài học kinh nghiệm phát huy vai trò của với sự nghiệp giữ nước của dân tộc Việt 
Nam.  

        Tóm tắt: Gồm các bài nghiên cứu về bank 4.0 - ngân hàng số; cuộc cách mạng nền tảng; 
platform ứng dụng; tư duy Amazon; chiến lược marketing cho thị trường công nghệ; những đế chế công 
nghệ; 10 bước xây dựng thành công thương hiệu Việt trên Amazo; chuyển đổi số; cách mạng 
blockchain; bitcoin thực hành  

        Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về Chuyển đổi số quốc gia, địa phương, doanh 
nghiệp, các lĩnh vực kinh tế xã hội và phương pháp luận ST-235 của Chuyển đổi số  

        Tóm tắt: Cuốn sách mong muốn đem đến một cái nhìn toàn diện và có hệ thống về các vấn đề 
giới và phát triển; vai trò và đóng góp của phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay trên mọi phương diện chính 
trị - văn hoá - xã hội - kinh tế ; góp phần xây dựng xã hội Việt Nam phát triển hài hoà, bền vững...  

        Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 phần thể hiện cách tiếp cận đa chiều về những thành tựu và những 
hạn chế bất cập trong quá trình xây dựng và phất triển văn hoá, con người Việt Nam; phân tích, lý giải 
có sức thuyết phục các nguyên nhân chủ quan và khách quan, kiến nghị một số giải pháp cụ thể nhằm 
làm cho văn hoá đượ phát triển đồng bộ, hài hoà với tăng trưởng kinh tế....  

        Tóm tắt: Cuốn sách trình bày đầy đủ về những khám phá độc đáo về văn hóa bản địa và nhận 
biết một hướng nghiên cứu “Cảnh quan và bộ mặt tộc người”  

Ký hiệu môn loại: 305.800959769/GI-103G 

Ký hiệu môn loại: 305.8009597/Đ455B 

Ký hiệu môn loại: 303.4833/GI-105Y 

Ký hiệu môn loại: 303.4833/CH527Đ 

Ký hiệu môn loại: 305.4209597/H531T 

Ký hiệu môn loại: 306.09597/V115H 

Ký hiệu môn loại: 307.76209597/C107Q 

Kho Đọc: VN.049523 
Kho Mượn: MV.077164-77165 
Kho lưu động: LD.033891-33892   

Kho Đọc: VN.049468 
Kho Mượn: MV.077125-77126 
Kho lưu động: LD.033831-33832   

Kho Đọc: VN.049526   

Kho Đọc: VV.014486   

Kho Đọc: VN.049459 
Kho Mượn: MV.077213-77214 
Kho lưu động: LD.033841-33842   

Kho Đọc: VV.014478 
Kho Mượn: MV.077278   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 4 

 - Thư mục thông báo sách mới 

8/. NGUYỄN XUÂN THẮNG.  Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới phát triển đất nước / 
Nguyễn Xuân Thắng. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2023. - 794tr. ; 24cm  

9/.  Người Sán Dìu ờ Việt Nam  = The Sán Dìu in Viet Nam. - H. : Thông tấn, 2023. - 150tr. : ảnh ; 
25cm 

10/.  Người Xtiêng ở Việt Nam  = The Xtiêng in Viet Nam. - H. : Thông tấn, 2023. - 152tr. : ảnh ; 25cm 

11/.  Phụ nữ Việt Nam làm theo lời Bác - Chủ tịch Hồ Chí Minh với phụ nữ, công tác phụ nữ và bình 
đẳng giới / B.s.: Đinh Xuân Dũng, Nguyễn Như Ý. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 136tr. ; 21cm. - (Tủ 
sách Hồ Chí Minh)  

12/.  Phụ nữ Việt Nam làm theo lời Bác - Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác giáo dục gia đình và chính 
sách thiếu niên, nhi đồng / B.s.: Đinh Xuân Dũng, Nguyễn Như Ý. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 
136tr. ; 21cm. - (Tủ sách Hồ Chí Minh)  

13/.  Quản trị, xử lý khủng hoảng truyền thông : Bài học Quốc tế và vấn đề rút ra đối với Việt Nam / 
Nguyễn Văn Thành (ch.b), Phan Văn Kiền, Phan Thăng An.... - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2022. - 
198tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Nền tảng tư tưởng của Đảng, lịch sử, truyền thống cách mạng, những vấn đề lý luận 
và thực tiễn về sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, phát huy truyền thống cách mạng, 
khơi dậy ý chí tự lực tự cường dân tộc; những vấn đề lý luận và thực tiễn gần 40 năm đổi mới, giáo dục 
truyền thống yêu nước và đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân 
dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước  

        Tóm tắt: Cuốn sách nói về dân tộc Sán Dìu ở Việt Nam: Nguồn gốc và sự phân bố dân cư; làng 
bản và nhà ở; nguồn sống;...  

        Tóm tắt: Khái quát lịch sử, tổ chức, quản lý xã hội, gia đình, tri thức trong hoạt động kinh tế, văn 
hoá ẩm thực, tín ngưỡng, lễ hội, phong tục tập quán, loại hình nhạc cụ... của người Xtiêng ở Việt Nam  

        Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết của Người đến vấn đề phụ nữ, giải phóng phụ nữ, về bình 
đẳng giới và về những vấn đề liên quan đến phụ nữ như gia đình, giáo dục gia đình, trẻ em, giáo dục, 
tự học,...Đề cập những vấn đề vĩ mô, và cũng luôn nhắc nhở đến với một tình cảm ấm áp, cả những chi 
tiết vi mô trong đời sống hằng ngày của phụ nữ.  

        Tóm tắt: Tập hợp trích dẫn các bài nói, bài viết của Bác Hồ về công tác giáo dục gia đình, thiếu 
niên nhi đồng, giáo dục và tự học, những mẫu chuyện về tình cảm của Bác dành cho thiếu nhi  

        Tóm tắt: Giới thiệu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với 
truyền thông, khủng hoảng truyền thông trong lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội; những bài học quốc tế 
về quản trị, xử lý khủng hoảng truyền thông; những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam về quản trị, xử lý 
khủng hoảng truyền thông  

Ký hiệu môn loại: 303.4409597/M458S 

Ký hiệu môn loại: 305.89510597/NG558S 

Ký hiệu môn loại: 305.89593/NG558X 

Ký hiệu môn loại: 305.4209597/PH500N 

Ký hiệu môn loại: 305.4209597/PH500N 

Kho Đọc: VN.049510 
Kho Mượn: MV.077121-77122 
Kho lưu động: LD.033855-33856   

Kho Đọc: VV.014476 
Kho Mượn: MV.077154   

Kho Đọc: VV.014475 
Kho Mượn: MV.077155 
Kho Tra Cứu: TC.002372   

Kho Mượn: MV.077184-77185 
Kho Tra Cứu: TC.000181   

Kho Đọc: VN.049458 
Kho Mượn: MV.077209-77210 
Kho lưu động: LD.033853-33854   

Kho Đọc: VN.049451 
Kho Mượn: MV.077211-77212 
Kho lưu động: LD.033821-33822   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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14/.  Sổ tay hướng dẫn hoạt động tổ truyền thông cộng đồng : Dành cho tuyên truyền viên tổ truyền 
thông cộng đồng. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 80tr. ; 27cm  

15/. Giữ gìn và phát huy nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc / Nguyễn Phú Trọng, 
Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Hùng.... - H.: Chính trị quốc gia Sự thật. - 21cm  
         T.1. - 2023. - 259tr.. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)  

16/.  Tài liệu hướng dẫn giám sát, đánh giá dự án 8 và thực hiện bình đẳng giới : Trong chương trình 
mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ 
năm 2021-2025. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 67tr. ; 27cm  

17/.  Tài liệu hướng dẫn thành lập, vận hành tổ truyền thông cộng đồng : Dành cho cán bộ Hội LHPN 
Việt Nam các cấp. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 111tr. ; 27cm  

18/.  Tài liệu tập huấn phát triển năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ các cơ quan cấp Huyện, 
Xã : Dành cho giảng viên nguồn cấp Tỉnh. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 102tr. ; 27cm  

19/.  Tài liệu tập huấn phát triển năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ Thôn/Bản : Dành cho 
giảng viên nguồn cấp Huyện. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 79tr. ; 27cm  

        Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp các kiến thức và kỹ năng duy trì hoạt động của Tổ truyền thông 
cộng đồng  

        Tóm tắt: Cuốn sách gồm bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn 
hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các 
bài viết của các nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu phân tích và làm rõ chủ trương lớn, nhất quán của 
Đảng...  

        Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu khái quát về chương trình MTQG DTTS&MN, nội dung Dự án 8; 
khái niệm giám sát, đánh giá và những yêu cầu cụ thể về giám sát, đánh giá Dự án 8 và thực hiênh 
bình đẳng giới trong chương trình  

        Tóm tắt: Cuốn sách giúp Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp triển khai có hiệu quả mô hình Tổ truyền 
thông cộng đồng  

        Tóm tắt: Cuốn sách được biên soạn với mục đích nâng cao kiến thức và kĩ năng tập huấn các 
nôi dung về bình đẳng giới cho đội ngũ giảng viên nguồn cấp Tỉnh  

        Tóm tắt: Cuốn sách được biên soạn với mục đích nâng cao kiến thức và kĩ năng tập huấn các 
nôi dung về bình đẳng giới cho đội ngũ giảng viên nguồn cấp huyện  

Ký hiệu môn loại: 302.23/QU105T 

Ký hiệu môn loại: 302.2/S450T 

Ký hiệu môn loại: 306.09597/GI-550G 

Ký hiệu môn loại: 305.42089009597/T103L 

Ký hiệu môn loại: 302.23/T103L 

Ký hiệu môn loại: 305.09597/T103L 

Ký hiệu môn loại: 305/T103L 

Kho Đọc: VV.014481   

Kho Đọc: VV.014471 
Kho Mượn: MV.077142-77143 
Kho lưu động: LD.033877-33878   

Kho Đọc: VN.049480   

Kho Đọc: VV.014465 
Kho Mượn: MV.077152-77153 
Kho lưu động: LD.033887-33888   

Kho Đọc: VV.014470 
Kho Mượn: MV.077141, MV.077168 
Kho lưu động: LD.033875-33876   

Kho Đọc: VV.014468 
Kho Mượn: MV.077144, MV.077149 
Kho lưu động: LD.033881-33882   

Kho Đọc: VV.014469 
Kho Mượn: MV.077145-77146 
Kho lưu động: LD.033879-33880   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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20/.  Tài liệu tập huấn phát triển năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ các cơ quan cấp tỉnh : 
Dành cho giảng viên nguồn cấp Trung Ương. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 118tr. ; 27cm  

21/.  80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) : Khởi nguồn và động lực phát triển. - H. : 
Chính trị quốc gia sự thật, 2023. - 959tr. ; 27cm  

22/.  Thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số Quốc gia. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2023. - 655tr. ; 
24cm. - (Viện chiến lược chuyển đổi số)  

23/. TRẦN SỸ DƯƠNG.  Quan niệm của C. Mác - PH. Ăngghen - V.I. Lênin về ý thức xã hội và ý 
nghĩa đối với việc xây dựng ý thức xã hội mới Việt Nam hiện nay. / Trần Sỹ Dương ; Bổ sung: Đặng 
Quang Định, Trần Sỹ Phán, Hoàng Thu trang,.... - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 260tr. ; 21cm  

24/. VŨ DUY MỀN.  Tìm lại Làng Việt xưa / Vũ Duy Mền. - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 456tr. ; 23cm 

25/. VŨ PHƯƠNG NGA.  Tiếp biến văn hóa trong bối cảnh gia đình hỗn hợp dân tộc (Nghiên cứu 
trường hợp người Tày tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) / Vũ Phương Nga. - H. : Khoa học xã hội, 
2023. - 272tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Cuốn sách được biên soạn với mục đích nâng cao kiến thức và kĩ năng tập huấn các 
nôi dung về bình đẳng giới cho đội ngũ giảng viên nguồn cấp Trung ương  

        Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp một số bài viết từ Hội thảo 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam 
(1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển, nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các ngành, các nhà 
khoa học, giới thực hành văn hóa, nghệ thuật và tầng lớp nhân dân về ý nghĩa lịch sử và thời đại, 
những giá trị cốt lõi về lý luận và thực tiễn, tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam...  

        Tóm tắt: Cuốn sách làm rõ tầm nhìn trung tâm của chuyển đổi số trong công cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư; những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong chủ động tham gia 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; khái niệm của chuyển đổi số; dữ liệu và vốn hoá dữ liệu trong 
chuyển đổi số, truyền thông và đánh giá chuyển đổi số, động năng và mục tiêu chung, định hướng cho 
tiến trình chuyển đổi số quốc gia.  

        Tóm tắt: Hệ thống quan niệm của các nhà kinh điển mácxít, đồng thời giúp cho bạn đọc có 
điều kiện để nghiên cứu tìm hiểu quan niệm của các nhà kinh điển về ý thức xã hội và việc vận dụng 
những quan điểm đó trong quá trình xây dựng và phát huy vai trò của ý thức xã hội mới trong bối cảnh 
nước ta hiện nay.  

        Tóm tắt: Tái hiện lại những nét khái quát sơ lược về làng xã, chế độ điền trang, thái ấp và 
thương nghiệp Việt Nam thế kỷ XVII – XVIII. Bên cạnh đó, cuốn sách còn giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về 
khoán ước, hương ước đó có thể coi là bộ luật riêng của mỗi làng xã trước đây. Vừa thể hiện nét văn 
hoá độc đáo, vừa thể hiện sức sống lâu bền của làng xã và đời sống pháp lý của dân làng. Phần cuối 
cuốn sách giới thiệu lịch sử và truyền thống khoa bảng điển hình của một số dòng họ nổi tiếng trong 
lịch sử, gia phả - một biểu hiện văn hoá làng xã nổi tiếng có ảnh hưởng rất lớn đến một con người khi 
trưởng thành sau này của người Việt ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ.  

        Tóm tắt: Hôn nhân và gia đình hỗn hợp dân tộc ở huyện Chi Lăng. Những khía cạnh tiếp 
biến văn hoá trong bối cảnh gia đình hỗn hợp giữa người Tày vỡi người Kinh. Xu hướng và những 
vấn đề đặt ra Ký hiệu môn loại: 305.09597/T103L 

Ký hiệu môn loại: 306.09597/T104M 

Ký hiệu môn loại: 303.483309597/TH506Đ 

Ký hiệu môn loại: 303.409597/QU105N 

Ký hiệu môn loại: 305.895922/T310L 

Kho Đọc: VV.014467 
Kho Mượn: MV.077147-77148 
Kho lưu động: LD.033883-33884   

Kho Tra Cứu: TC.002371   

Kho Đọc: VV.014483 
Kho Mượn: MV.077279   

Kho Đọc: VN.049465 
Kho Mượn: MV.077123-77124 
Kho lưu động: LD.033823-33824   

Kho Đọc: VV.014480 
Kho Mượn: MV.077177   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 7 

 - Thư mục thông báo sách mới 

NGÔN NGỮ 

26/. VŨ THỊ PHƯƠNG HẬU.  Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và 
chuẩn mực con người Việt Nam / Vũ Thị Phương Hậu. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2023. - 220tr. ; 
21cm  

1/. HÀ THỊ TUYẾT NGA.  Cảnh huống ngôn ngữ dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc Việt Nam / Hà Thị 
Tuyết Nga. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 499tr. ; 21cm  
        Thư mục và phụ lục cuối chính văn  

2/. HÀ THỊ TUYẾT NGA.  Nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ dân tộc Tày ở vùng Đông Bắc Việt Nam : 
LATS Ngôn ngữ học : 62.22.01.25 / Hà Thị Tuyết Nga. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 499tr. ; 
21cm  
        Thư mục và phụ lục cuối chính văn  

3/. HAWKINS, JOYCE.  The Australian student's dictionary / Joyce Hawkins, Anne Knight. - Oxford 
University Press : {Knxb}, 1991. - 842p. ; 21cm  

4/. MACKENZIE, DOROTHY C..  The Oxford school dictionary / compiled by Dorothy C. Mackenzie.. - 
Oxford : Clarendon Press, 1974. - 371p. ; 21cm  

5/. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÙY.  Tiếng Việt và phong tục Việt Nam / Ch.b.: Nguyễn Thị Phương 
Thùy, Phạm Thúy Hồng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 300tr. ; 21cm  

đối với tiếp biến văn hoá trong gia đình hỗn hợp dân tộc 

        Tóm tắt: Cuốn sách trình bày một cách khái quát những vấn đề lý luận và thực tiễn về hệ giá trị 
quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, đồng thời làm rõ mối 
quan hệ giữa các giá trị và hệ giá trị, hướng đến sự thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận, góp 
phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong tình hình hiện nay.  

        Tóm tắt: Nghiên cứu lý thuyết về cảnh huống ngôn ngữ và dân tộc Tày vùng Đông Bắc. Vị thế 
tiếng Tày vùng Bắc bộ trong bối cảnh hội nhập và phát triển ở Việt Nam. Đưa ra giải pháp duy trì và 
nâng cao vị thế tiếng Tày vùng đông bắc  

        Tóm tắt: Nghiên cứu lý thuyết về cảnh huống ngôn ngữ và dân tộc Tày vùng Đông Bắc. Vị thế 
tiếng Tày vùng Bắc bộ trong bối cảnh hội nhập và phát triển ở Việt Nam. Đưa ra giải pháp duy trì và 
nâng cao vị thế tiếng Tày vùng đông bắc  

        Tóm tắt: Đề cập đến một số nội dung về phong tục tập quán của người Việt như phong tục của 
người Việt vào dịp Tết Nguyên đán, sự kiêng kỵ của người Việt trong những năm đầu năm, đầu tháng, 
sớm mai, phong tục cưới xin, ăn hỏi, các nghi lễ của đám hỏi, một số trò chơi trong lễ hội giân dan Việt 
Nam, nhã nhạc Cung đình Huế, dân ca quan họ, đờn ca tài tử Nam Bộ  

Ký hiệu môn loại: 306.8450899591059711/T307B 

Ký hiệu môn loại: 301.09597/X126D 

Ký hiệu môn loại: 495.91/C107H 

Ký hiệu môn loại: 495.91/NGH305C 

Ký hiệu môn loại: 423/A111S 

Ký hiệu môn loại: 423/O-435F 

Ký hiệu môn loại: 495.9228/T306V 

Kho Đọc: VV.014489 
Kho Mượn: MV.077223-77224 
Kho lưu động: LD.033836   

Kho Đọc: VN.049497   

Kho lưu động: LD.033899-33900   

Kho Đọc: VN.049529 
Kho Mượn: MV.077117-77118   

Kho Ngoại Văn: NA.007044   

Kho Ngoại Văn: NA.007066   

Kho Đọc: VN.049528 
Kho Mượn: MV.077119-77120 
Kho lưu động: LD.033901-33902   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

THỰC VẬT 

KỸ THUẬT 

NÔNG NGHIỆP 

1/.  Biến động đường bờ biển các tỉnh Nam Bộ : Dưới tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển 
dâng / Vũ Văn Phái (ch,b.), Nguyễn Hiệu, Dương Tuấn Ngọc.... - H. : Đại học Quốc gia, 2018. - 319tr. ; 
24cm  

2/. NGUYỄN CHÍ TRUNG.  Động đất và các biện pháp phòng tránh / Nguyễn Chí Trung. - H. : Xây 
dựng, 2023. - 148tr. ; 21cm  

3/. O'LEARY, BARRIE.  A field guide to Australian opals / Barrie O'Leary. - Rigby : Adelaide; 1997, 
2015. - 159p. ; 20cm  

4/. PERRY, NANCE.  Australian opals in colour / Nance Perry, Ron Perry. - Sydney : Reed, 1969. - 
112p. ; 18cm  

5/. SCHUMANN, WALTER.  Rocks, Minerals and gemstones / Walter Schumann ; Translated by 
Dr.R.Bradshaw & Dr.K.A.G.Mills. - New York, NY : HarperCollinsPublishers, 1985. - 380p. ; 20cm. - 
(Collins Photo Guide to)  

1/. LUST, JOHN B..  The herb book / John B. Lust. - Toronto : Bantam Books, 1974. - 655p. ; 16cm 

1/. PHẠM SƠN TÙNG.  Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí / Phạm 
Sơn Tùng. - H. : Xây dựng, 2023. - 385tr. ; 21cm  

1/. KRUGER, ANNA.  The Pocket guide to herbal / Anna Kruger. - Books : Parkgate, 1997. - 192p. ; 
18cm  

2/. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP. - H.: Nxb. Chính trị quốc gia sự thật. - 

        Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra một số hiểu biết chung về quy luật biến động đường bờ biển của 
các tỉnh Nam Bộ: quá khứ, hiện tại và tương lai, đặc biệt là bờ biển của các tỉnh đồng bằng sông Cử 
Long - nơi được xem là chịu tác động mạnh mẽ nhất của biến đổi khí hậu...  

        Tóm tắt: Cuốn sách trình bày nguyên nhân, nguồn gốc động đất. Ảnh hưởng của động đất đối 
với công trình và một số biện pháp phòng chống  

        Tóm tắt: Cuốn sách trình bày ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong địa vật lý giếng khoan. Ứng dụng 
trí tuệ nhân tạo trong địa thống kê...  

Ký hiệu môn loại: 551.3609597/B305Đ 

Ký hiệu môn loại: 551.22/Đ455Đ 

Ký hiệu môn loại: 553.87/F301L 

Ký hiệu môn loại: 553.87/A111S 

Ký hiệu môn loại: 553/R419K 

Ký hiệu môn loại: 581.63/H206B 

Ký hiệu môn loại: 625.7028563/Ư556D 

Ký hiệu môn loại: 635.7/P419K 

Kho Đọc: VV.014491 
Kho Mượn: MV.077115-77116   

Kho Đọc: VN.049530 
Kho Mượn: MV.077113-77114   

Kho Ngoại Văn: NA.007047   

Kho Ngoại Văn: NA.007056   

Kho Ngoại Văn: NA.007046   

Kho Ngoại Văn: NA.007051   

Kho Đọc: VN.049534 
Kho Mượn: MV.077110-77111   

Kho Ngoại Văn: NA.007067   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG 

21cm  
         T.1 : Cây xoài. - 2023. - 140tr.  

3/. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP. - H.: Nxb. Chính trị quốc gia sự thật. - 
21cm  
         T.2 : Cây vải. - 2023. - 144tr.  

4/. Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông. - H.: Chính trị Quốc gia. - 21cm  
         T.8. - 2023. - 196tr.  

5/. TOBIN, ANDREW.  Herbs with Hilde Hemmes / Andrew Tobin. - New Yort : South Australian 
School of Herbal Medicine, 1992. - 115p. ; 28cm  

1/. HARPER-ROTH, JAQULENE.  Beautiful face, beautiful body / Jaqulene Harper-Roth. - New York : 
Berkley Books, 2000. - 237p. ; 26cm  

2/. NGUYỄN THỊ BÍCH HẬU.  Cẩm nang giáo dục gia đình thời hội nhập / Nguyễn Thị Bích Hậu. - H. : 
Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 264tr. ; 21cm  

1/. NGUYỄN XUÂN TUẤN. Làm giàu muôn đời / Nguyễn Xuân Tuấn. - H.: Dân trí. - 21cm  
         T.1. - 2022. - 611tr.: hình vẽ  

        Tóm tắt: Cuốn sách nhằm góp phần giúp các nhà vườn, nông dân nắm vững kỹ thuật canh tác 
xoài theo tiêu chuẩn VietGAP, nâng cao năng suất sản xuất, chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh 
tranh, đáp ứng yêu cầu trong nước và xuất khẩu  

        Tóm tắt: Cuốn sách nhằm góp phần giúp cho các nhà vườn, nông dân nắm bắt kỹ thuật canh 
tác vải theo tiêu chuẩn VietGAP  

        Tóm tắt: Cuốn sách cùng bà con nông dân với hy vọng góp phần đưa nhanh các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn, thiết thực phục vụ đẩy nhanh 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn  

        Tóm tắt: Cuốn sách viết về kiến thức, kinh nghiệm giáo dục hiện đại mà một gia đình cần có để 
có thể sống tốt hơn, hạnh phúc, và tất cả những gì mà giáo dục gia đình truyền thống cần để thích ứng 
trong thế giới phẳng  

        Tóm tắt: Gồm những câu chuyện dạy về kiến thức quản lý tiền bạc, tư duy tài chính, nhận biết 
những rủi ro về tài chính trong cuộc đời, con đường vượt qua thất bại và đau khổ, cách kiếm tiền và giữ 
tiền, cách đối phó với ác mộng tài chính, tạo dựng sức mạnh của liên minh, kỹ năng sống để làm giàu, 
kỹ năng quản trị...  

Ký hiệu môn loại: 634/S450T 

Ký hiệu môn loại: 634/S450T 

Ký hiệu môn loại: 630/C101G 

Ký hiệu môn loại: 635.7/H206B 

Ký hiệu môn loại: 646.72/B200U 

Ký hiệu môn loại: 649.1/C120N 

Ký hiệu môn loại: 650.12/L104G 

Kho Đọc: VN.049478   

Kho Đọc: VN.049479   

Kho Đọc: VN.049477   

Kho Ngoại Văn: NA.007070   

Kho Ngoại Văn: NA.007071   

Kho Đọc: VN.049531 
Kho Mượn: MV.077106-77107 
Kho lưu động: LD.033903-33904   

Kho Đọc: VN.049532 
Kho Mượn: MV.077112   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Y HỌC 

NGHỆ THUẬT 

1/. JACKSON, ADAM J.  Iridology : A guide to iris Analysis and Preventive Health Care / Adam J 
Jackson. - New York : Illustrated By Shaun Williams, 1988. - 277p. ; 21cm. - (Alternative Health)  

2/. JACKSON, MILDRED..  The handbook of alternatives to chemical medicine / Mildred Jackson, 
Terri K. Teague. - Novato, Calif : New World Library, 1997. - 237p. ; 22cm  

3/. JANE.  Harry Oldfields Invisible Universe / Jane, Grant Solomon. - New Yort : An Imprint of 
HarperCollinsPublishers, 1998. - 274p. ; 22cm  

4/. MINDELL, EARL.  Earl Mindell's anti-aging bible / Earl Mindell. - New York : Simon & Schuster, 
1996. - 336p. ; 21cm  

5/. NGUYỄN THÀNH TRUNG.  Thiết kế công trình năng lượng tái tạo điện gió / Nguyễn Thành Trung. 
- H. : Xây dựng, 2023. - 319tr. ; 21cm  

6/. RATCLIFF, J.D.  Your Body how it works / J.D Ratcliff. - New York : Readers Digest Press, 1975. - 
265p. ; 24cm  

1/. DAVIES, HUNTER.  The Beatles : The only authorised biography : updated and with additional 
illustrations / Hunter Davies. - London : Cape, 1985. - 498p. ; 21cm  

2/. NGUYỄN THỊ NAM.  Những kỷ niệm khó quên về văn hóa - văn nghệ / Nguyễn Thị Nam. - H. : 
Thông tấn, 2023. - 330tr. ; 24cm  

3/. PHẠM LONG.  Mỹ thuật và nghệ thuật ứng dụng ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX từ góc nhìn giáo 
dục nghệ thuật / Phạm Long ch.b., Trần Hậu Yên Thế. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 320tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Cuốn sách trình bày tổng quan về công trình năng lượng tái tạo điện gió. Phương 
pháp thiết kế công trình điện gió. Tải trọng và tác động lên công trình điện gió  

        Tóm tắt: Trình bày những bài viết, bài phê bình có giá trị đối với sự nghiệp phát triển văn hóa 
nước ta gồm những điều tốt được biểu dương và những hạn chế có ảnh hưởng không tốt đến cộng 
đồng xã hội  

        Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp những văn bản nghị định, báo cáo, các bài báo cùng với những  
lời bàn, bình luận giúp độc giả hình dung một cách khái quát, hệ thống về mỹ thuật và nghệ thuật ứng 
dụng Việt Nam...  

Ký hiệu môn loại: 613/I-313-I 

Ký hiệu môn loại: 615.535/H105D 

Ký hiệu môn loại: 615/H100R 

Ký hiệu môn loại: 613/E200R 

Ký hiệu môn loại: 612.312136/TH308K 

Ký hiệu môn loại: 612.4/Y435R 

Ký hiệu môn loại: 784.500922/B200T 

Ký hiệu môn loại: 700/NH556K 

Ký hiệu môn loại: 700.710597/M600T 

Kho Ngoại Văn: NA.007062   

Kho Ngoại Văn: NA.007065   

Kho Ngoại Văn: NA.007060   

Kho Ngoại Văn: NA.007055   

Kho Đọc: VN.049533 
Kho Mượn: MV.077108-77109   

Kho Ngoại Văn: NA.007069   

Kho Ngoại Văn: NA.007059   

Kho Đọc: VV.014492 
Kho Mượn: MV.077105   

Kho Đọc: VV.014493 
Kho Mượn: MV.077101-77102   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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VĂN HỌC & TU TỪ HỌC 

4/. TRẦN ĐƯƠNG.  Những nghệ sĩ nhiếp ảnh được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà 
nước về văn học - nghệ thuật / Trần Đương. - H. : Thanh niên, 2016. - 254tr. ; 21cm  

1/.  Alan Seeger / Alan Seeger, Amanda Harlech, Karl Lagerfeld. - New York : Charles Scibner's 
Sons, 1918. - 317p. ; 16cm  

2/. ANH NGỌC.  Anh Ngọc - Tuyển thơ mở rộng 1958 - 2015 / Anh Ngọc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2023. - 298tr. ; 21cm  

3/.  Bí quyết trình bày từ các chuyên gia : Các "tiết lộ" giúp bạn trở thành người trình bày thuyết phục 
và gặt hái thành công / Quách Tuấn Khanh, Hồng Phương Lan, Vũ Hoàng Quốc Tuấn.... - H. : Dân trí, 
2014. - 338tr. ; 21cm  

4/. CAO NGỌC THẮNG.  Miền ký ức : Bình luận và chân dung / Cao Ngọc Thắng. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2023. - 375tr. ; 21cm  

5/. ĐẶNG VƯƠNG HƯNG.  Những lá thư thời chiến Việt Nam / Đặng Vương Hưng. - H. : Chính trị quốc 
gia sự thật, 2023. - 200tr. ; 21cm  

6/. FURUKAWA CHIEKO.  Trời lại sáng rồi : Cuộc đời nữ doanh nhân Hirooka Asako : Tiểu thuyết / 
Furukawa Chieko ; Higuchi Hoa dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 391tr. : ảnh ; 19cm. - (Tủ sách Chân 
dung Nhật Bản)  

7/. HARUKI MURAKAMI.  Kafka bên bờ biển kia / Haruki Murakami ; Dương Tường dịch. - H. : Văn 
học, 2011. - 531tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Gồm một số bài viết về những nghệ sĩ nhiếp ảnh được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh 
và giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật được xếp theo trật tự vần chữ cái  

        Tóm tắt: Tuyển chọn những bài thơ của nhà thơ Anh Ngọc từ giai đoạn 1958 - 2015, những bài 
thơ bám sát những sự kiện của cuộc sống, nó mang tính thời sự và kịp thời để phản ánh cuộc sống 
chung của đất nước, của nhân dân và của chính tác giả trong những năm tháng dằng dặc của thế kỷ 
hai mươi và đầu thế kỷ hai mốt, những năm tháng mà đất nước ta trải qua những biến động lớn lao của 
thời kỳ chiến tranh và thời kỳ hậu chiến  

        Tóm tắt: Gồm những nghiên cứu, trải nghiệm và đúc kết của các chuyên gia trong lĩnh vực diễn 
thuyết. Trình bày ý tưởng; hoàn thiện kỹ năng diễn thuyết trước công chúng rõ ràng, xúc tích, cuốn hút 
và thuyết phục hơn  

Ký hiệu môn loại: 770.922597/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 811.52/AL105S 

Ký hiệu môn loại: 895.92214/A107N 

Ký hiệu môn loại: 808.51/B300Q 

Ký hiệu môn loại: 895.92234/M305K 

Ký hiệu môn loại: 895.92263408/NH556L 

Ký hiệu môn loại: 895.635/TR462L 

Kho Đọc: VN.049535 
Kho Mượn: MV.077103-77104 
Kho lưu động: LD.033905   

Kho Ngoại Văn: NA.007049   

Kho Đọc: VN.049540 
Kho Mượn: MV.077243-77244 
Kho lưu động: LD.033912-33913   

Kho Đọc: VN.049543   

Kho Đọc: VN.049551 
Kho Mượn: MV.077237-77238 
Kho lưu động: LD.033914-33915   

Kho Đọc: VN.049483   

Kho Đọc: VN.049550 
Kho Mượn: MV.077250-77251 
Kho lưu động: LD.033920-33921   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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8/. JONASSON, JONAS.  Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất : Tiểu thuyết / Jonas Jonasson ; 
Phạm Hải Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 515tr. ; 20cm  

9/. LÊ VĂN HIỀN.  Vùng đất kiên trung : Hồi ký / Lê Văn Hiền. - H. : Quân đội nhân dân, 2006. - 351tr. 
; 21cm  

10/. MORE, THOMAS.  Utopia - Địa đàng trần gian / Thomas More ; Trịnh Lữ dịch. - Tái bản. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2016. - 210tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: Utopia  

11/. NGÔ THỊ GIÁNG UYÊN.  Bánh mì thơm, cà phê đắng : Lan man ẩm thực châu Âu / Ngô Thị 
Giáng Uyên. - Tái bản lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 156tr. : ảnh ; 20cm  

12/. NGUYỄN CÔNG HOAN.  Người ngựa ngựa người : Truyện ngắn / Nguyễn Công Hoan. - Tái bản. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 306tr. ; 21cm  

13/. NGUYỄN HOÀNG NHUNG.  Bóng đá cà phê & chuyện làng ảnh : Tản văn / Nguyễn Hoàng 
Nhung. - Huế : Nxb. Thuận Hóa, 2019. - 198tr. ; 21cm  

14/. NGUYỄN HOÀNG NHUNG.  Một thời nhiếp ảnh : Tản văn / Nguyễn Hoàng Nhung. - Huế : Nxb. 
Thuận Hóa, 2018. - 149tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Kafka Tamura, mười lăm tuổi, bỏ trốn khỏi nhà ở Tokyo để thoát khỏi lời nguyền 
khủng khiếp mà người cha đã giáng xuống đầu mình. Ở phía bên kia quần đảo, Nakata, một ông già 
lẩm cẩm cũng quyết định dấn thân. Hai số phận đan xen vào nhau để trở thành một tấm gương phản 
chiếu lẫn nhau. Trong khi đó, trên đường đi, thực tại xào xạc lời thì thầm quyến rũ. Khu rừng đầy những 
người lính vừa thoát khỏi chiến tranh vừa qua, cá mưa từ trên trời rơi xuống và gái điếm trích dẫn Hegel. 
Kafka bên bờ biển, câu chuyện hoang đường mở đầu thế kỷ XXI, cho chúng ta đắm chìm trong một 
chuyến du hành đầy sóng gió đậm chất hiện đại và mở rộng trong lòng Nhật Bản đương đại  

        Tóm tắt: Tái hiện bức tranh sinh động của quân và dân cực Nam Trung Bộ, vượt lên muôn vàn 
gian khó và hy sinh mất mát; khắc hoạ phẩm chất anh hùng, kiên trung, bất khuất của người dân vùng 
đất này; viết về cuộc sống chiến đấu đầy khốc liệt.  

        Tóm tắt: Nghiên cứu vai trò của luật pháp, trách nhiệm của người tri thức, chuyện trọng dụng 
nhân tài, tư chất của người cầm cân nảy mực trong xã hội, các tệ nạn như trộm cắp, nghiện ngập, mại 
dâm, nghèo khổ tham nhũng và các vấn đề về tín ngưỡng... ; khẳng định con người cần vượt qua rào 
cản của chính mình, ý thích được hơn người, được coi là quan trọng vốn bắt rễ rất sâu trong mỗi cá 
nhân; đề xuất về một chế độ chính trị và xã hội có thể giúp cho con người được no ấm và hạnh phúc  

Ký hiệu môn loại: 895.6/K101K 

Ký hiệu môn loại: 839.7/Ô455T 

Ký hiệu môn loại: 895.922803/V513Đ 

Ký hiệu môn loại: 823/U522-O 

Ký hiệu môn loại: 895.922808/B107M 

Ký hiệu môn loại: 895.922332/NG558N 

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/B431Đ 

Ký hiệu môn loại: 895.9228488/M458T 

Kho Đọc: VV.014494   

Kho Đọc: VN.030799 
Kho Mượn: MV.031788 
Kho Mượn: PM.069144 
Kho lưu động: LD.033941   

Kho Đọc: VN.049537   

Kho lưu động: LD.033942   

Kho lưu động: LD.033944   

Kho lưu động: LD.033943   

Kho Mượn: MV.077247   

Kho Đọc: VN.049549 
Kho Mượn: MV.077248-77249 
Kho lưu động: LD.033918-33919   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

15/. NGUYỄN HOÀNG NHUNG.  Ngang qua nhiếp ảnh : Tản văn, Du ký / Nguyễn Hoàng Nhung. - H. 
: Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 207tr. ; 21cm  

16/. PHẠM XUÂN TRƯỜNG.  Văn học nghệ thuật, địa hạt của sự sáng tạo - Người viết cần có tâm và 
tầm : Tiểu luận, Phê bình / Phạm Xuân Trường. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 356tr. ; 21cm  

17/.  Tập viết chữ yêu / Thương Huyền tuyển dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2006. - 141tr. ; 21cm 

18/.  Thầy tôi : Tuyển văn về tình thầy trò / Nguyễn Quang Sáng, Nguyễn Ngọc Tư, Alphonse 
Daudet... ; Dịch: Trần Việt.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2010. - 171tr. ; 20cm  

19/.  Thơ Ngọc Bái / Ngọc Bái. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 299tr. ; 21cm 

20/.  Thơ Nguyễn Trác / Nguyễn Trác. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 322tr. ; 21cm 

21/.  Thơ Trần Thiện Chánh / Trần Thiện Chánh ; Cao Tự Thanh dịch. - H. : Đại học sư phạm, 2023. - 
372tr. ; 24cm. - (Tủ sách di sản văn hóa Việt Nam)  

22/. TRẦN BẢO HƯNG.  Văn học và phát triển : Tiểu luận phê bình / Trần Bảo Hưng. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2023. - 231tr. ; 21cm  

1/. BÙI THỊ THU HÀ.  Phong trào đồng khởi (1959 - 1960) trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 
(1954 - 1975) / B.s.: Bùi Thị Thu Hà (ch.b.), Vũ Thị Hoà, Nguyễn Xuân Trường. - H. : Công an nhân 
dân, 2017. - 199tr. : ảnh ; 21cm  

        Tóm tắt: Tuyển chọn những bài thơ của nhà thơ Ngọc Bái  

        Tóm tắt: Tuyển tập những bài thơ của nhà thơ Nguyễn Trác nói về hiện thực lớn của đất nước 
qua mỗi giai đoạn phát triển với tâm hồn thơ sâu đằm và đa cảm  

        Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc cái nhìn toàn diện về tiểu sử và sự nghiệp thơ văn của Trần 
Thiện Chánh đồng thời tiếp nối những cuốn sách thuộc  Tủ sách di sản văn hoá Việt Nam  

        Tóm tắt: Tập hợp những bài viết chủ yếu năm: 2017, 2018, 2019 về những vấn đề văn học và 
nghệ thuật; lý giải những vấn đề của văn hoá và các lễ hội văn hoá trong giai đoạn hiện nay; vấn đề 
của du lịch, nêu lên những tiềm năng và thế mạnh của du lịch Việt Nam  

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/NG106Q 

Ký hiệu môn loại: 895.92209/V115H 

Ký hiệu môn loại: 808.83/T123V 

Ký hiệu môn loại: 808.83008/TH126T 

Ký hiệu môn loại: 895.92214/TH460N 

Ký hiệu môn loại: 895.922134/TH460N 

Ký hiệu môn loại: 895.92212/TH460T 

Ký hiệu môn loại: 895.92209/V115H 

Kho Đọc: VN.049548   

Kho Đọc: VN.049547 
Kho Mượn: MV.077245-77246 
Kho lưu động: LD.033916-33917   

Kho Đọc: VN.049542   

Kho Đọc: VN.049544   

Kho Đọc: VN.049539 
Kho Mượn: MV.077241-77242 
Kho lưu động: LD.033908-33909   

Kho Đọc: VN.049536 
Kho Mượn: MV.077233-77234 
Kho lưu động: LD.033910-33911   

Kho Đọc: VV.014495 
Kho Mượn: MV.077235-77236   

Kho Đọc: VN.049538 
Kho Mượn: MV.077239-77240 
Kho lưu động: LD.033906-33907   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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        Thư mục cuối mỗi phần 

2/.  Đại tướng Võ Nguyên Giáp  = General Vo Nguyen Giap. - H. : Thông tấn, 2023. - 216tr. : ảnh ; 
26cm  

3/. ĐẶNG NGỌC HÀ.  Không gian lịch sử - văn hóa vùng đất Mô Xoài / Đặng Ngọc Hà. - H. : Đại học 
quốc gia Hà Nội. - 243tr. : minh họa ; 21cm  
        Thư mục: tr. 217-243. - Phụ lục cuối chính văn  

4/. ĐỒNG SỸ NGUYÊN.  Đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh : Một sáng tạo độc đáo của nghệ thuật 
quân sự Việt Nam / Đồng Sỹ Nguyên. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 600tr. ; 21cm  

5/. HÀ NGUYỄN.  100 điều nên biết về lịch sử và văn hóa Lào : Kỷ niệm 60 năm quan hệ Việt Nam - 
Lào / Hà Nguyễn. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 297tr. ; 21cm  

6/. HARDY, ANDREW.  Champa and the archaeology of Mỹ Sơn (vietnam) / Andrew Hardy, Mauro 
Cucarzi, Patrizia Zolese. - Singapore : NUS Press, 2009. - 440p. ; 24cm  

7/. HÒA CHÍNH TỬ. Truyện xưa nước Nam / Hoà Chính Tử. - H.: Đại học Sư phạm. - 24cm  
         T.1 : Những thế đất nổi tiếng (Trùng đính thiên Nam danh địa ). - 2023. - 499tr.  

        Tóm tắt: Khái quát về cách mạng miền nam Việt Nam từ 1954 - 1959, những cuộc nổi dậy vũ 
trang ở trung trung bộ, khởi nghĩa Trà Bồng, đồng khởi Bến Tre, ý nghĩa lịch sử và ảnh hưởng của 
phong trào đồng khởi (1959 - 1960)  

        Tóm tắt: Cuốn sách mang đến cho các bạn đọc những hình ảnh sinh động, những chú giải chi 
tiết tái hiện về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng gắn với những biến thiên của lịch sử, với cuộc chiến 
đấu và chiến thắng của quân đội nhân dân Việt Nam trong thế kỷ XX - những chiến thắng ghi đậm dấu 
ấn cá nhân của một con người vĩ đại đã được lịch sử gọi tên: Đại tướng Võ Nguyên Giáp  

        Tóm tắt: Nghiên cứu từng hợp phần/thành tố cấu thành nên không gian lịch sử - văn hoá vùng 
đất Mô Xoài (Bà Rịa-Vũng Tàu). Phân tích, đánh giá các hợp phần/thành tố cùng mối quan hệ giữa 
chúng để nhận diện đặc trưng của không gian lịch sử - văn hoá vùng đất Mô Xoài. Phân tích các vấn 
đề cơ bản trong quá trình phát triển hiện nay của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tìm hiểu những yếu tố mới 
và tính kế thừa từ không gian lịch sử - văn hoá vùng đất Mô Xoài  

        Tóm tắt: Cuốn sách giúp cho bạn đọc có cái nhìn sâu sắc hơn về vị trí, ý nghĩa, vai trò, giá trị 
và tầm vóc của con đường đã trở thành huyền thoại.  
Cuốn sách được chia làm 2 phần:   
- Phần 1: Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, con đường huyền thoại của cách mạng Việt Nam  
- Phần 2: Gía trị và ý nghĩa lịch sử của con đường mang tên Bác  

        Tóm tắt: Giới thiệu những nét đại cương và cập nhật thông tin dữ liệu về 100 chủ đề chính yếu 
của lịch sử và văn hóa Lào  

Ký hiệu môn loại: 959.7042/PH431T 

Ký hiệu môn loại: 959.704092/Đ103T 

Ký hiệu môn loại: 959.777/KH455G 

Ký hiệu môn loại: 959.7043/Đ561T 

Ký hiệu môn loại: 959.4/M458Đ 

Ký hiệu môn loại: 959.703/CH104P 

Kho Đọc: VN.049556 
Kho Mượn: MV.077264-77265 
Kho lưu động: LD.033933   

Kho Đọc: VV.014464 
Kho Tra Cứu: TC.002370   

Kho Đọc: VN.049555 
Kho Mượn: MV.077260-77261 
Kho lưu động: LD.033926-33927   

Kho Đọc: VN.049559 
Kho Mượn: MV.077268-77269 
Kho lưu động: LD.033934-33935   

Kho Đọc: VN.049558   

Kho Ngoại Văn: NA.007050   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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8/. HUỲNH VĂN MỘT.  Vượt qua nghịch cảnh : Hồi ký / Huỳnh Văn Một ; Huỳnh Thị Minh Tâm tập 
hợp. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 332tr. ; 21cm  

9/. LÊ THÁI DŨNG.  Chiếu chỉ các đời vua Việt Nam / Lê Thái Dũng. - H. : Hồng Đức, 2018. - 254tr. : 
Ảnh, tranh vẽ ; 21cm  
        Thư mục: tr. 249-250  

10/. NGUYỄN THANH HÓA.  Hai thế hệ trí thức tham gia kháng chiến chống thực dân pháp 1945 - 
1954 / Nguyễn Thanh Hóa. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 408tr. : hình vẽ ; 24cm  

11/. NGUYỄN THỊ MAI LIÊN.  India country society culture / Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Văn Toan 
(ch.b.). - H. : Information and communications, 2019. - 120tr. ; 21cm  

12/. NGUYỄN VIẾT THỊNH.  Những nét đặc sắc của vùng địa văn hóa Đồng bằng Sông Hồng / 
Nguyễn Viết Thịnh, Đỗ Thị Minh Đức, Trần Thị Hồng Nhung. - H. : Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2023. - 
364tr. ; 21cm  

13/. PHẠM VĂN THỎA.  Tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN : Philíppin / Phạm 
Văn Thỏa, Nguyễn Thị Phương Thảo. - H. : Quân đội nhân dân, 2016. - 182tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Cuốn sách trình bày một số vấn đề lý luận về phong thuỷ, như: địa thế; cách và cục; 
thực thể của đất có núi, sông, đất, đá; Âm dương Ngũ hành phối hợp với thiên văn; Thiên can và địa 
chi; tính đức, trước hết phải tích đức, sau mới tấm long mạch  

        Tóm tắt: Trong hồi ký ông đã kể lại những ngày tháng đên tối dưới sự bóc lột tàn ác của chế độ 
thực dân phong kiến. Đây là những tư liệu có giá trị quan trọng để bạn đọc hình dung về con đường 
cách mạng đầy chông gai của cha ông để có được hòa bình như hôm nay  

        Tóm tắt: Giới thiệu một số chiếu chỉ do các vị hoàng đế, quân vương trong lịch sử Việt Nam 
ban bố và các diễn biến xảy ra xung quanh việc ban bố các chiếu chỉ đó như: Chiếu dời đô của Lý Thái 
Tổ, chiếu đánh dẹp họ Nùng của Lý Thái Tông, chiếu lệnh gia ơn cho tù nhân của Lý Thánh Tông...  

        Tóm tắt: Cuốn sách đã phác hoạ toàn cảnh về sự đóng góp của giới trí thức nước nhà trong 
thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp ( 1945 - 1954 )....  

        Tóm tắt: History, culture, economy and people of India, hightlighting the India's strategic 
culture in building national security policy over historical pẻiods and the sciantific contribution of 
Vietnamese and India experts on Vietnam India relations in the area of culture and economics  

        Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản về điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hoá - xã hội, kinh 
tế, chính trị, đối ngoại, thủ đô, một số thành phố lớn cùng các danh lam thắng cảnh tiêu biểu của đất 
nước Philippin  

Ký hiệu môn loại: 959.7/TR527X 

Ký hiệu môn loại: 959.704092/V563Q 

Ký hiệu môn loại: 959.7/CH309C 

Ký hiệu môn loại: 959.7041086222/H103T 

Ký hiệu môn loại: 954/I-311D 

Ký hiệu môn loại: 959.73/NH556N 

Ký hiệu môn loại: 959.9/T310H 

Kho Đọc: VV.014482 
Kho Mượn: MV.077256-77257   

Kho Đọc: VN.049552 
Kho Mượn: MV.077252-77253 
Kho lưu động: LD.033928-33929   

Kho Đọc: VN.049557 
Kho Mượn: MV.077266-77267   

Kho Đọc: VV.014452 
Kho Mượn: MV.077254-77255 
Kho lưu động: LD.033930   

Kho Ngoại Văn: NA.007064   

Kho Đọc: VN.049554 
Kho Mượn: MV.077258-77259 
Kho lưu động: LD.033924-33925   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH 

CHÍNH TRỊ 

1/. NGUYỄN HƯƠNG MAI.  Huyện Đảo Cát Hải - Nội lực và tiềm năng / Nguyễn Hương Mai ch.b.. - H. 
: Nxb. Tài Nguyên Môi Trường và Bản đồ Việt Nam, 2023. - 288tr. ; 21cm  

1/.  Bộ câu hỏi các môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh / Hồ Ngọc Châu, 
Trần Thị Thúy Nga, Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, Phạm Thanh Thủy. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 
352tr. ; 21cm  
        ĐTTS ghi: Trường Đại học Đà Lạt, Thư mục: tr. 350  

2/. BÙI PHÚC HẢI.  Bác Hồ trong trái tim những người bạn quốc tế / Bùi Phúc Hải. - H. : Chính trị quốc 
gia sự thật, 2023. - 251tr. ; 21cm  

3/. ĐÀO DUY QUÁT.  Công tác tư tưởng và những vấn đề đặt ra với công tác tư tưởng trong thời kỳ 
phát triển mới của đất nước / Đào Duy Quát. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 362tr. ; 22cm  

4/. GONZALEZ SAEZ, RUVISLEI.  CuBa Việt Nam hai dân tộc một lịch sử / Ruvislei Gonzalez Saez ; 
Vũ Trung Mỹ, Phạm Hoài Nam dịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 2023. - 222tr. ; 24cm  

5/.  Hỏi đáp về xử lý vi phạm kỷ luật của Đảng / Biên tập: Vũ Trọng Lâm, Võ Văn Bé, Phạm Thị Kim 
Huế, Đào Duy Nghĩa; Phạm Thúy Liễu; Nguyễn Thu Thảo; Đào Duy Nghĩa. - H. : Nxb. Chính trị quốc 
gia sự thật, 2023. - 260tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Giới thiệu văn hóa và những truyền thống tốt đẹp của bao thế hệ người dân trên 
huyện đảo Cát Hải cùng bao thay đổi trong cuộc sống hiện đại hôm nay  

        Tóm tắt: Gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận từng giai đoạn lịch sử của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, từ khi Đảng ra đời, lãnh đạo hai cuộc kháng chiến thắng lợi, đưa cả nước quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới cùng những bài học lớn về sự lãnh đạo của Đảng; làm rõ 
những vấn đề về nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh... kèm theo đáp 
án và gợi ý trả lời câu hỏi  

        Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những câu chuyện thể hiện tình cảm và lòng kính 
trọng của bạn bè quốc tế dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

        Tóm tắt: Cuốn sách trình bày về nhiều vấn đề, khía cạnh của công tác tư tưởng, tập trung phân 
tích và đề xuất giải pháp nhằm giải quyết một số vấn đề đang đặt ra với công tác tư tưởng trong việc 
đổi mới tư duy...  

        Tóm tắt: Cuốn sách ghi lại những dấu mốc, sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước hơn 60 
năm qua: Từ những chuyến thăm, trao đổi đoàn cấp cao, đoàn các cấp; những hợp tác song phương 
trên nhiều lĩnh vực đến những hình ảnh về tình cảm tốt đẹp, trước sau như một, chia ngọt sẻ bùi của 
nhân dân hai nước khi chiến tranh cũng như khi hoà bình  

Ký hiệu môn loại: 915.9735/H527Đ 

Ký hiệu môn loại: 324.259707509/B450C 

Ký hiệu môn loại: 327.597/B101H 

Ký hiệu môn loại: 324.259707509597/C455T 

Ký hiệu môn loại: 327.59707291/C500B 

Kho Đọc: VN.049541 
Kho Mượn: MV.077270-77271 
Kho lưu động: LD.033922-33923   

Kho Đọc: VN.049553 
Kho Mượn: MV.077262-77263 
Kho lưu động: LD.033931-33932   

Kho Đọc: VN.049502 
Kho Mượn: MV.077135-77136 
Kho lưu động: LD.033847-33848   

Kho Đọc: VN.049471   

Kho Đọc: VV.014473   

Kho Đọc: VV.014474 
Kho Tra Cứu: TC.002368   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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6/. LE VAN TOAN.  Vietnam India relations - New context and new vision / Le Van Toan, Tran Minh 
Truong, Nguyen The Ky (ch.b.). - H. : Information and communications, 2018. - 448p. ; 24cm. - (The 
messenger of India book collection)  

7/.  Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh : Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 826tr. ; 
24cm  
        ĐTTS ghi: Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương. Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương. 
Tạp chí Cộng sản. Báo nhân dân  

8/. NGUYỄN ĐÌNH LIÊM.  Cơ chế hợp tác biên giới đất liền Việt - Trung / Nguyễn Đình Liêm ch.b.. - H. 
: Công an nhân dân, 2018. - 223tr. ; 21cm  

9/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG.  Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách 
thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng / Nguyễn Phú Trọng. - H. : Chính 
trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 506tr. ; 24cm  

10/. NGUYỄN THANH MINH.  Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong vòng xoáy địa chiến lược / Nguyễn 
Thanh Minh. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 684tr. : bảng, biểu đồ ; 24cm  

        Tóm tắt: Nội dung cuốn sách được chia làm hai phần: Phần thứ nhất giới thiệu một số điểm mới 
trong quy định kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Phần thứ hai gồm 156 câu hỏi và trả lời về xử 
lý vi phạm kỷ luật của Đảng.  

        Tóm tắt: History, culture, economy and people of India, hightlighting the India's strategic 
culture in building national security policy over historical pẻiods and the sciantific contribution of 
Vietnamese and India experts on Vietnam India relations in the area of culture and economics  

        Tóm tắt: Cuốn sách tập trung làm rõ nội dung cơ bản, tầm vóc, giá trị và đóng góp của tác 
phẩm; Phân tích những nguyên nhân, bài học, kinh nghiệm; và qua đó đề xuất những nhiệm vụ, giải 
pháp mang tính đột phá để vận dụng hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về tăng cường tu dưỡng, rèn luyện 
đạo đức cách mạng và phòng chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng hiện nay  

        Tóm tắt: Phân tích những đặc điểm cơ bản của tuyến biên giới đất liền Việt - Trung trên cơ sở 
nghiên cứu bảy tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam và hai tỉnh biên giới phía Trung Quốc. Đánh giá thực 
trạng cơ chế hợp tác biên giới Việt - Trung thời gian qua ở 3 khía cạnh: cơ chế hợp tác phát triển kinh 
tế, hợp tác về phát triển hạ tầng và hợp tác về an ninh - quốc phòng. Phân tích vấn đề xây dựng cơ chế 
hợp tác biên giới Việt - Trung trong bối cảnh mới  

        Tóm tắt: Cuốn sách chọn lọc 40 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng, thể hiện những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến 
lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng 
Bí thư, nhằm triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước nói chung, cũng như 
của các lĩnh vực, các khu vực và các địa phương nói riêng  

        Tóm tắt: Quan điểm của Đảng, nhà nước Việt Nam về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển và 
phát triển kinh tế biển. Quy chế chủ quyền pháp lý quốc tế đối với các vùng biển thuộc chủ quyền, 
quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia  

Ký hiệu môn loại: 324.2597075/H428Đ 

Ký hiệu môn loại: 327.597054/V302T 

Ký hiệu môn loại: 324.2597075/N122C 

Ký hiệu môn loại: 327.597051/C460C 

Ký hiệu môn loại: 324.259707509597/C100N 

Ký hiệu môn loại: 320.1509597/CH500Q 

Kho Đọc: VN.049489   

Kho Ngoại Văn: NA.007061   

Kho Đọc: VV.014472   

Kho Đọc: VN.049525 
Kho Mượn: MV.077178-77179 
Kho lưu động: LD.033894-33895   

Kho Đọc: VV.014459 
Kho Mượn: MV.077133-77134 
Kho lưu động: LD.033835   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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11/. NGUYỄN THỊ THU HUYỀN.  Biểu hiện mới của chủ nghĩa dân tộc trong bối cảnh hiện nay và 
những gợi ý của Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thu Huyền. - H. : Quân đội nhân dân, 
2023. - 252tr. ; 21cm  

12/.  Những tấm gương, mô hình, điển hình "Dân vận khéo". - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2023. - 
240tr. ; 21cm  

13/.  Phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam / Vũ Trọng Lâm, Nguyễn Hoài 
Anh, Hoàng Mạnh Thắng, Hồ Chí Huỳnh biên tập. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2023. - 196tr. ; 21cm  

14/.  The platform on national construction in the period of transition to socialism. - Amended and 
revised in 2011. - H. : National political publishing house, 2023. - 38p. ; 18cm  
        ĐTTS ghi: Communist party of Viet Nam. Documents of the 11th party congress  

15/.  Thường thức về các tổ chức trong hệ thống chính trị / B.s.: Lưu Văn Quảng, Phan Thế Lực (ch.b.), 
Ngô Huy Đức.... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 131tr. ; 21cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị 
trấn)  
        Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn. - ĐTTS ghi: Học viện 
Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Thư mục: tr. 126-127  

16/. VŨ TRỌNG LÂM.  Hỏi đáp về nâng cao chất lượng Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng / Vũ Trọng 
Lâm; Phạm Thị Trinh; Phạm Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Thúy; Đặng Thu Chỉnh; Vũ Hương Giang; Tạ 
Thu Thủy; Nguyễn Thúy. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2023. - 224tr. ; 21cm  
        Mục lục: tr.219-223  

        Tóm tắt: Chủ nghĩa dân tộc chính là động lực để nhân dân ta dước sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến vĩ đại là: chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. 
Hiện nay, chúng ta vẫn coi chủ nghĩa dân tộc chân chính như là một phương thức để thúc đẩy sự phát 
triển của đất nước.  

        Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu một số tấm gương, mô hình, điển hình của tập thể và cá nhân 
trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên cả nước với nhiều biện pháp, hình thức phù hợp với tình 
hình thực tiễn mỗi địa phương...  

        Tóm tắt: Cuốn cách cung cấp cho bạn đọc những nhận thức đúng về vị trí, vai tròi, tiêu chuẩn 
và điều kiện để trởi thanh đảng viên; về trách nhiệm mà đảng viên phải thực hiện, về các tiêu chí đánh 
giá chấtlượng đảng viên, làm cơ sở để người muốn trở thành đảng viên phấn đấu, rèn luyện cũng như 
một số quy định về kết nạp đảng  

        Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về hệ thống chính trị Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt 
Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 
trị - xã hội  

        Tóm tắt: Nội dung cuốn sácg bao gồm 45 câu hỏi - đáp, được chia làm ba phần: Phần 1: Đảng 
viên là hạt nhân, chi bộ là nòng cốt; Phần 2: Giữ vũng kỷ cương, kỹ luật của Đảng; Phần 3: Phát huy 
tính tiên phong, gương mẫu của Đảng viên.  

Ký hiệu môn loại: 320.5409597/B309H 

Ký hiệu môn loại: 324.2597/NH556T 

Ký hiệu môn loại: 324.2597/PH121Đ 

Ký hiệu môn loại: 324.2597075/PL110F 

Ký hiệu môn loại: 320.9597/TH561T 

Ký hiệu môn loại: 324.2597071/H428Đ 

Kho Đọc: VV.014458 
Kho Mượn: MV.077158-77159 
Kho lưu động: LD.033840   

Kho Đọc: VN.049469 
Kho Mượn: MV.077127-77128 
Kho lưu động: LD.033833-33834   

Kho Đọc: VN.049486   

Kho Đọc: VN.049492   

Kho Ngoại Văn: NA.007052-7053   

Kho Đọc: VN.049509   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN 

17/. VŨ VĂN KHANH.  Xung đột Nga - Ukraine và những bài học chính sách đối ngoại / Vũ Văn 
Khanh. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 308tr. ; 21cm  

1/.  Hỏi - đáp về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Nguyễn Hoài Anh, 
Lê Thị Thực, Nguyễn Thị Hà, Bùi Bội Thu. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2023. - 200tr. ; 21cm  

2/. KHÚC VĂN HƯỞNG.  Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của thanh niên 
Việt Nam / Khúc Văn Hưởng (ch.b); Phan Văn Lương, Cao Văn Thiện, Vũ Minh Thành, Tống Minh 
Lương, Nguyễn Văn Râng. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2023. - 184tr. ; 21cm  

3/. LÊ VĂN YÊN.  Nghiên cứu, quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay / 
Lê Văn Yên. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 388tr. ; 24cm  

4/. NGUYEN PHU TRONG.  Theory and practice of socialism in Vietnam / Nguyen Phu Trong ; 
Transl.: Nguyen Manh Chuong. - H. : National Politic, 2023. - 518tr. ; 24cm  

5/. NGUYỄN BÁ DƯƠNG.  Tư tưởng Hồ Chí Minh niềm tin và sức mạnh / Nguyễn Bá Dương, Lê 
Thành Long. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 356tr. ; 21cm  

6/.  Phong cách tư duy Hồ Chí Minh : Sách tham khảo / Nguyễn Thị Nhung, Lê Đức Thọ, Trần Thị Ái 

        Tóm tắt: Phân tích nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và xung đột quân sự ở Ukraine, nhất là 
quá trình leo thang can dự của Mỹ và phương Tây trong cuộc xung đột; diễn biến, nghệ thuật tác chiến 
của các bên và rút ra những bài học về chính sách đối ngoại.  

        Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm các câu hỏi - đáp về một số nội dung cơ bản liên quan đến chủ 
nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam  

        Tóm tắt: Cuốn sách góp phần khơi dậy và phát huy mạnh mẽ khát vọng đưa đất nước phát 
triển "sánh vai với các cường quốc năm châu" mà chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn  

        Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp một số bài nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh với tính cách 
nghiên cứu tư tưởng của một nhà lý luận, một chiến sĩ cách mạng, một tấm gương đạo đức cách mạng, 
một nhà văn hoá kiệt xuất đã và đang là chủ đề lớn và cấp thiết  

        Tóm tắt: Cuốn sách góp phần bổ sung kiến thức nên tảng về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân làm cơ sở để củng cố lập trường cách mạng, nâng cao năng 
lực tư duy khoa học, năng lực chuyên môn và phương pháp tu dưỡng phát triển nhân cách "Bộ đội Cụ 
Hồ", đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội tinh, gọn, amnhj, tiên lên hiện đại trong tình hình mới.  

Ký hiệu môn loại: 327.1170947/X513Đ 

Ký hiệu môn loại: 335.009597/H428Đ 

Ký hiệu môn loại: 335.4346/KH462D 

Ký hiệu môn loại: 335.4346/NGH305C 

Ký hiệu môn loại: 335.009597/TH205R 

Ký hiệu môn loại: 335.4346/T550T 

Kho Đọc: VN.049490   

Kho Đọc: VN.049466 
Kho Mượn: MV.077160-77161 
Kho lưu động: LD.033825-33826   

Kho Đọc: VN.049487   

Kho Đọc: VN.049476   

Kho Đọc: VV.014490 
Kho Mượn: MV.077225-77226 
Kho lưu động: LD.033837   

Kho Đọc: VV.014485 
Kho Mượn: MV.077182-77183 
Kho lưu động: LD.033896 
Kho Ngoại Văn: NA.007054   

Kho Đọc: VN.049503 
Kho Mượn: MV.077137-77138 
Kho lưu động: LD.033849-33850   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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KINH TẾ 

Vân (ch.b.).... - Huế : Nxb. Đại học Huế, 2021. - 147tr. ; 21cm  
        Thư mục: tr. 144-147  

7/. Thường thức về nhà nước và pháp luật. - H.: Nxb. Chính trị quốc gia sự thật. - 21cm  
         T.1 : Chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật. - 2023. - 160tr.  

8/. Thường thức về kinh tế chính trị Mác - Lênin. - H.: Nxb. Chính trị quốc gia sự thật. - 21cm  
         T.1 : Những vấn đề cơ bản. - 2023. - 99tr.  

9/. Thường thức về kinh tế chính trị Mác - Lênin. - H.: Nxb. Chính trị quốc gia sự thật. - 21cm  
         T.2 : Về sở hữu và thành phần kinh tế. - 2023. - 122tr.  

1/.  Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sang thị trường các quốc gia 
CPTPP. - H. : Công thương, 2022. - 199tr. ; 26cm  
        ĐTTS ghi: Bộ Công thương  

2/.  Hỏi đáp về chuối cung ứng hàng dệt may - da giày xuất khẩu của Việt Nam. - H. : Công thương, 
2023. - 199tr. ; 21cm  
        Mục lục: tr.198  

3/. LE VAN TOAN.  Indian economy - The evolution to self reliance / Le Van Toan, Do Duc Thinh 
(ch.b.). - H. : Infomation and communications, 2018. - 448p. ; 24cm  

        Tóm tắt: Trình bày cơ sở hình thành phong cách tư duy Hồ Chí Minh, đặc trưng phong cách tư 
duy Hồ Chí Minh và xây dựng phong cách tư duy Hồ Chí Minh trong đội ngũ các bộ, đảng viên hiện nay  

        Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích, súc tích nhất về nhà nước 
và pháp luật từ những giá trị kinh điển của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và chủ tịch Hồ Chí Minh  

        Tóm tắt: Cuốn sách trình bày nội dung cơ bản về kinh tế chính trị của C.Mác - Ph.Ăngghen và 
V.I.Lênin  

        Tóm tắt: Cuốn sách nếu lên các khía cạnh phong phú và đa dạng của vấn đề sở hữu, thành 
phần kinh tế được hệ thống hóa nhằm cung cấp tới độc giả rộng rãi những tri thức phổ thông về quan 
hệ sở hữu, bảo hộ sở hữu, các quyền lợi và lợi ích từ sở hữu, tài sản và đối tượng sở hữu,... cũng như 
các tri thức lý luận phổ thông về thành phần kinh tế.  

        Tóm tắt: Cuốn sách tổng quan về hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái Bình Dương; 
Khái quát các thị trường thành viên CPTPP ; Xuất khẩu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam 
sang các nước thành viên CPTPP' Cơ hội, thách thức đối với xuất khẩu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 
của Việt Nam sang thị trường CPTPP và khuyến nghị ; Hàng hoá công nghiệp chế biến chế tạo xuất 
khẩu của Việt Nam sang một số thị trường chính trong CPTPP giai đoạn 2015 - 2021  

        Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về chuỗi cung ứng; chuỗi cung ứng hàng dệt may, da 
giày xuất khẩu của Việt Nam; tác động của các FTA thế hệ mới và giải pháp phát triển đối với chuỗi 
cung ứng hàng dệt may da giày xuất khẩu của Việt Nam  

        Tóm tắt: History, culture, economy and people of India, hightlighting the India's strategic 
culture in building national security policy over historical pẻiods and the sciantific contribution of 
Vietnamese and Ký hiệu môn loại: 335.4346/PH431C 

Ký hiệu môn loại: 335.43/TH561T 

Ký hiệu môn loại: 335.412/TH561T 

Ký hiệu môn loại: 335.412/TH561T 

Ký hiệu môn loại: 338.4/C460H 

Ký hiệu môn loại: 338.47685/H428Đ 

Kho Đọc: VN.049527 
Kho Mượn: MV.077180-77181 
Kho lưu động: LD.033897-33898   

Kho Đọc: VN.049473   

Kho Đọc: VN.049475   

Kho Đọc: VN.049474   

Kho Đọc: VV.014461   

Kho Đọc: VN.049499   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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4/. LEVITT, STEVEN D..  Siêu kinh tế học hài hước : Sự giảm nhiệt toàn cầu, những cô gái bán hoa 
yêu nước và vì sao những kẻ đánh bom liều chết nên mua bảo hiểm nhân thọ / Steven D. Levitt, 
Stephen J. Dubner ; Dịch: Nguyễn Kim Ngọc, Đào Thị Hương Lan. - H. : Thế giới, 2018. - 390tr. ; 21cm  
        Tên sách tiếng Anh: Superfreakonomics  

5/. NGUYỄN CHU HỒI. Biển, đảo Việt Nam - Những thông tin cơ bản. / Nguyễn Chu Hồi. - H.: Chính trị 
Quốc gia. - 21cm  
         T.5 : Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường Việt Nam. - 2023. - 224tr.  

6/. NGUYỄN HÀ GIANG.  Nông dân kể chuyện làm giàu / Nguyễn Hà Giang, Vi Tiến Trình. - H. : 
Chính trị quốc gia sự thật, 2023. - 200tr. ; 21cm  

7/. NGUYỄN HOÀI ANH.  Khơi dậy và phát huy tinh thần doah nghiệp của nông dân Việt Nam / 
Nguyễn Hoài Anh, Trần Quốc Dân. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2023. - 140tr. ; 21cm  

8/. NGUYỄN THANH HẰNG.  Thành phố đảo Phú Quốc : hành trình phát triển bền vững / Nguyễn 
Thanh Hằng. - H. : Nxb. tài nguyên môi trường bản đồ Việt Nam, 2023. - 384tr. ; 21cm  

9/. PHÙNG THỊ VÂN ANH.  Cha mẹ giúp con hướng nghiệp / Phùng Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Hương 
Lan, Lại Thị Thu Thúy. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2023. - 172tr. ; 21cm  

India experts on Vietnam India relations in the area of culture and economics 

        Tóm tắt: Bằng những suy luận dí dỏm kết hợp với khả năng kể chuyện hấp dẫn, các tác giả đã 
lần lượt giải đáp những khúc mắc cho các vấn đề liên quan tới kinh tế học thông qua cách tư duy hiện 
đại, mới mẻ với một cách đầy hiện thực - có tốt, xấu, kì dị và siêu hài hước  

        Tóm tắt: Cuốn sách phân tích thực trạng, các giải pháp bảo vệ môi trường biển Việt Nam; 
những nguyên tắc chung và những nỗ lực của Việt Nam trong việc quản lý và sử dụng bền vững tài 
nguyên Biển Việt Nam theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982, nội dung của Hiệp định Biển 
cả, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015...  

        Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm 62 bài viết về một số tấm gương nông dân điển hình, anngư 
động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, mạnh 
dạn tìm hướng đi mới trong sản xuất để vươn lên làm giàu...  

        Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu khái quát về tinh thần doanh nghiệp; vai trò và sự cần thiết phải 
khơi dậy và phát huy tinh thần doanh nghiệp; mục tiêu, yêu cầu, điều kiện và các giải pháp chủ yếu để 
khơi dậy và phát huy tinh thần doanh nghiệp của nông dân Việt Nam  

        Tóm tắt: Cuốn sách nói về lịch sử hình thành và phát triển của đảo Phú Quốc, nói về những 
con người đôn hậu, thân thiện cùng những ngành nghề truyền thống quý báu ở nơi đây,...  

        Tóm tắt: Để việc hướng nghiệp cho con thực sự đạt được hiệu quả như mong đợi, cha mẹ cần 
trang bị đầy đủ cho mình những kiến thức, kỹ năng định hướng tư vấn nghề nghiệp và lựa chọn nghề 
nghiệp cần thiết trên cơ sở hiểu rõ trình độ, khả năng nhận thức, sở thích của con; từ đó khuyến khích 
và tư vấn cho con chọn nghề nghiệp phù hợp trong tương lai  

Ký hiệu môn loại: 330.954/I-311D 

Ký hiệu môn loại: 330/S309K 

Ký hiệu môn loại: 333.916409597/B305Đ 

Ký hiệu môn loại: 338.1/N455D 

Ký hiệu môn loại: 338.1/KH462D 

Ký hiệu môn loại: 338.959795/TH107P 

Ký hiệu môn loại: 331.702/CH100M 

Kho Ngoại Văn: NA.007063   

Kho Đọc: VN.040984, VN.049507 
Kho Mượn: MV.061319-61320   

Kho Đọc: VN.049488   

Kho Đọc: VN.049484   

Kho Đọc: VN.049496   

Kho Đọc: VN.049504 
Kho Mượn: MV.077139-77140 
Kho lưu động: LD.033857-33858   

Kho Đọc: VN.049495   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 



Trang 22 

 - Thư mục thông báo sách mới 

PHÁP LUẬT 

10/.  Quy tắc xuất xứ đối với hàng da giày của Việt Nam trong EVFTA, UKVFTA và CPTPP / Nguyễn 
Minh Huệ biên tập. - H. : Công thương, 2023. - 199tr. ; 21cm  

11/. ROBEQUAIN, CHARLES.  Sự phát triển kinh tế của Đông Dương thuộc Pháp  = L'évolution 
Économique de L'indochine Francaise / Charles Robequain ; Ninh Xuân Thọ dịch ; Trần Xuân Trí hiệu 
đính. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 480tr. ; 24cm  

12/. VŨ THI THÚY HẰNG.  Chuyển đổi số tại Việt Nam tái định hình nền kinh tế để pháp triển bền 
vững / Vũ Thi Thúy Hằng (ch.b.), B.s.: Nguyễn Thị Vân, Nhữ Kiều Anh, Vũ Minh Ngọc.... - H. : Thông 
tin và Truyền thông, 2023. - 298tr. ; 21cm  

1/. BÙI THỊ HÀ.  Người đại diện của đương sự trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam / Bùi Thị Hà. - 
H. : Tư pháp, 2023. - 252tr. ; 21cm  

2/. BÙI THỊ HUYỀN.  Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự - Thực trạng và giải pháp / Bùi Thị Huyền 
ch.b.. - H. : Tư pháp, 2023. - 296tr. ; 21cm  

3/.  Chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện. - H. : Tài chính, 2023. - 400tr. ; 24cm  
        ĐTTS ghi: Bộ tài chính  

4/.  Cơ chế, chính sách tài chính phục vụ sự phát triển của các nông, lâm trường, hợp tác xã ở Việt 
Nam hiện nay. - H. : Tài chính, 2023. - 300tr. ; 24cm  
        ĐTTS ghi: Bộ Tài chính  

        Tóm tắt: Cuốn Quy tắc xuất xứ đối với hàng da giày của Việt nam nhằm giúp cho các doanh 
nghiệp ngành da giày tận dụng được cơ hội, nâng cao năng lực sản xuất, đón đầu xu hướng dịch 
chuyển sản xuất sang các nước  

        Tóm tắt: Cuốn sách gồm 8 chương, tập trung phân tích các yếu tố tác động, làm rõ những biến 
đổi theo hướng hiện đại của nền kinh tế Đông Dương bằng những nguồn tư liệu phong phú, số liệu đa 
dạng, kết hợp với cách tiếp cận hiện đại  

        Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp những thông tin hữu ích về chuyển đổi số và phát triển bền vững 
cho các cán bộ... Nội dung khái lược bằng cơ sở lý luận và thực tiễn. Các giải pháp giúp nâng cao năng 
lực tự chủ, xây dựng hệ sinh thái, các giải pháp nâng cao năng suất lao động, tạo động lực cho phát 
triển bền vững toàn xã hội  

        Tóm tắt: Cuốn sách làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về người đại diện của đương sự trong tố 
tụng dân sự; đánh giá toàn diện thực trạng quy định pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam  

        Tóm tắt: Cuốn sách trình bày những vấn đề lý luận về chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự  

        Tóm tắt: Hướng dẫn thực hiện công tác kế toán đối với các hoạt động xã hội, từ thiện của tổ 
chức, cơ quan đơn vị và việc ghi sổ, lập báo cáo đối với hoạt động xã hội, từ thiện của cá nhân theo 
quy định của pháp luật  

Ký hiệu môn loại: 338.47685/Q523T 

Ký hiệu môn loại: 330.9597/S550P 

Ký hiệu môn loại: 338.06409597/CH527Đ 

Ký hiệu môn loại: 347.597/NG558Đ 

Ký hiệu môn loại: 347.59702/CH502B 

Ký hiệu môn loại: 343.59703402638/CH250Đ 

Kho Đọc: VN.049500   

Kho Đọc: VV.014487 
Kho Mượn: MV.077231-77232   

Kho Đọc: VN.049506   

Kho Đọc: VN.049522 
Kho Mượn: MV.077173-77174   

Kho Đọc: VN.049517 
Kho Mượn: MV.077194-77195 
Kho lưu động: LD.033871-33872   

Kho Đọc: VV.014477 
Kho Mượn: MV.077175-77176 
Kho lưu động: LD.033889-33890   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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5/. DƯƠNG THỊ TƯƠI.  Bảo đảm quyền công dân trong tố tụng hành chính ở Việt Nam / Dương Thị 
Tươi. - H. : Tư pháp, 2023. - 300tr. ; 21cm  

6/. HOÀNG MINH HỘI.  Cơ chế pháp lý nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực 
tiếp ở Việt Nam hiện nay / Hoàng Minh Hội. - H. : Tư pháp, 2023. - 300tr. ; 21cm  

7/.  Hỏi đáp về chuỗi cung ứng hàng linh kiện phụ tùng, điện tử xuất khẩu của Việt Nam. - H. : Công 
Thương, 2022. - 199tr. ; 21cm  
        Phụ lục: tr.3-4  

8/. HỮU NGHĨA.  Hỏi - đáp luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành / Hữu 
Nghĩa. - H. : Hồng Đức, 2023. - 284tr. ; 21cm  

9/. LƯU THỊ PHẤN.  Quyền lập di chúc của người khuyết tật tại Việt Nam / Lưu Thị Phấn. - H. : Tư 
pháp, 2023. - 272tr. ; 21cm  

10/. NGÔ VĂN HIỆP.  Hợp đồng gia nhập - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Ngô Văn Hiệp. - H. : 
Tư pháp, 2023. - 248tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Cuốn sách tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nông 
nghiệp, lâm nghiệp, hợp tác xã với hy vọng cuốn sách là tài liệu hữu ích đối với các cơ quan quản lý, 
đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm đến lĩnh vực này.  

        Tóm tắt: Cuốn sách có nội dung góp phần làm rõ những vấn đề lý luận về đảm bảo quyền 
công dân trong tố tụng hành chính ở Việt Nam, nghiên cứu kinh nghiệm về đảm bảo quyền công dân 
trong tố tụng hành chính của một số nước trển thế giới để rút ra giá trị tham khảo cho Việt Nam  

        Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu một số vấn đề lý luận về cơ chế pháp lý nhân dân thực hiện 
quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp ; Thực trạng cơ chế pháp lý nhân dân thực hiện quyền lực 
nhà nước bằng dân chủ trực tiếp ở Việt Nam hiện nay ; Quan điểm và giải pháp tiếp tục hoàn thiện cơ 
chế pháp lý nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp ở Việt nam hiện nay  

        Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về chuỗi cung ứng; chuỗi cung ứng hàng linh kiện phụ 
tùng, điện tử xuất nhập khẩu của Việt Nam; tác động của các FTA thế hệ mới và giải pháp phát triển 
đối với chuối cung ứng hàng linh kiện phụ tùng, điện tử xuất khẩu của Việt Nam  

        Tóm tắt: Gồm 87 câu hỏi và trả lời được biên soạn dưới hình thức tìm hiểu, phân tích, đánh giá, 
bình luận các quy định của pháp luật hiện hành về thuế thu nhập cá nhân. Cập nhật danh mục các văn 
bản quy phạm pháp luật liên quan.  

        Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu một số vấn đề chung về người khuyết tật và quyền lập di chúc 
của người khuyết tật; Thực trạng pháp luật và thi hành pháp luật về quyền lập di chúc của người khuyết 
tật tại Việt Nam ; Quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật 
về quyền lập di chúc của người khuyết tật tại Việt Nam  

Ký hiệu môn loại: 343.59707602638/C460C 

Ký hiệu môn loại: 347.597072/B108Đ 

Ký hiệu môn loại: 342.597/C460C 

Ký hiệu môn loại: 343.59705/H428Đ 

Ký hiệu môn loại: 343.59705262/H428Đ 

Ký hiệu môn loại: 344.5970324/Q527L 

Kho Đọc: VV.014488 
Kho Mượn: MV.077221-77222   

Kho Đọc: VN.049515 
Kho Mượn: MV.077129-77130 
Kho lưu động: LD.033867-33868   

Kho Đọc: VN.049513 
Kho Mượn: MV.077202-77203 
Kho lưu động: LD.033863-33864   

Kho Đọc: VN.049498   

Kho Đọc: VN.049457 
Kho Mượn: MV.077092-77093 
Kho lưu động: LD.033799-33800   

Kho Đọc: VN.049520 
Kho Mượn: MV.077169-77170   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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11/. NGUYỄN QUÝ KHUYẾN.  Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông theo 
luật hình sự Việt Nam / Nguyễn Quý Khuyến. - H. : Tư pháp, 2023. - 280tr. ; 21cm  

12/. NGUYỄN TẤN VIỄN.  Cải cách tư pháp ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới / Nguyễn Tấn Viễn, Trần 
Mạnh Đạt. - H. : Tư pháp, 2023. - 300tr. ; 21cm  

13/. NGUYỄN THỊ HẠNH.  Phân quyền và bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính 
quyền địa phương ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hạnh. - H. : Tư pháp, 2023. - 244tr. ; 
21cm  

14/. NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN.  Cẩm nang pháp luật về luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí / 
Nguyễn Thị Hồng Loan. - H. : Hồng Đức, 2023. - 280tr. ; 21cm  

15/. NGUYỄN THỊ HỒNG NIL.  Chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng những 
chính sách ưu đãi của nhà nước / Nguyễn Thị Hồng NIL. - H. : Hồng Đức, 2023. - 296tr. ; 21cm  

16/. NGUYỄN THỊ TRÂM.  Thực hiện pháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt 

        Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những vấn đề lý luận về hợp đồng gia nhập và pháp luật hợp 
đồng gia nhập ; Thực trạng pháp luật hợp đồng gia nhập ở Việt Nam ; Hoàn thiện pháp luật hợp đồng 
gia nhập và giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật hợp đồng gia nhập ở Việt Nam  

        Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu chung về tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn 
thông; Quy định của luật hình sự Việt Nam về tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn 
thông; Thực tiễn áp dụng và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy định  của luật hình sự Việt Nam 
về tôih phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông  

        Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu cơ sở lý luận - Lịch sử - Thực tiễn của công cuộc cải cách tư 
pháp ; Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp ; 
Thơcj hiện chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn mới  

        Tóm tắt: Nghiên cứu về phân quyền và bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính 
quyền địa phương, nhận dạng một số bất cập, hạn chế về mặt pháp luật, từ đó đề xuất một số giải 
pháp mang tính gợi mở cần được tiếp tục nghiên cứu nhằm tháo gỡ những vướng mắc, bất cập của 
pháp luật, góp phần bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương ở Việt 
Nam.  

        Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu một số văn bản và quy định về thựchanhf tiết kiệm, chống lãng 
phí trong một số lĩnh vực ; Trách nhiệm của cơ quan , tổ chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  

        Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm để 
được hưởng những chính sách ưu đãi của nhà nước  

Ký hiệu môn loại: 346.597022/H466Đ 

Ký hiệu môn loại: 345.5970247/T452P 

Ký hiệu môn loại: 347.597/C103C 

Ký hiệu môn loại: 342.59709/PH121Q 

Ký hiệu môn loại: 344.597/C124N 

Ký hiệu môn loại: 344.5970325/CH312S 

Kho Đọc: VN.049514 
Kho Mượn: MV.077131-77132 
Kho lưu động: LD.033865-33866   

Kho Đọc: VN.049512 
Kho Mượn: MV.077200-77201 
Kho lưu động: LD.033861-33862   

Kho Đọc: VN.049516 
Kho Mượn: MV.077190-77191 
Kho lưu động: LD.033869-33870   

Kho Đọc: VN.049521 
Kho Mượn: MV.077171-77172   

Kho Đọc: VN.049546 
Kho Mượn: MV.077273-77274 
Kho lưu động: LD.033939-33940   

Kho Đọc: VN.049524 
Kho Mượn: MV.077167, MV.077272 
Kho lưu động: LD.033893, LD.033936   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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Nam / Nguyễn Thị Trâm. - H. : Tư pháp, 2023. - 268tr. ; 21cm 

17/. NGUYỄN VĂN TUÂN.  Thể chế bổ trợ tư pháp trong nhà nước pháp quyền / Nguyễn Văn Tuân. - 
H. : Hồng Đức, 2023. - 420tr. ; 21cm  

18/. PHAN HIẾU.  Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới tác động của 
cách mạng công nghiệp 4.0 : Những vấn đề pháp lý cơ bản / Phan Hiếu, Nguyễn Văn Cương. - H. : Tư 
pháp, 2023. - 524tr. ; 24cm  

19/.  Tình hình xuất nhập khẩu linh kiện phụ tùng, điện và điện tử giai đoạn 2016 - 2020. - H. : Công 
thương, 2022. - 198tr. ; 26cm  
        ĐTTS ghi: Bộ Công thương  

20/. TRỊNH TIẾN VIỆT.  Luật hình sự Việt Nam và các định hướng phát triển / Trịnh Tiến Việt. - H. : 
Đại học quốc gia Hà Nội, 2023. - 448tr. ; 21cm  

21/. VÕ KHÁNH VINH.  Xã hội học pháp luật : Lý luận và thực tiễn / Võ Khánh Vinh. - H. : Tư pháp, 
2023. - 868tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu thêm về thực trạng pháp luật cũng như thực tiễn thực 
hiện pháp luật về kiểm soát thoả thuận hạn chế cạnh tranh...  

        Tóm tắt: Cuốn sách phân tích thực trạng các quy định của pháp luật và đề xuất các giải pháp 
hoàn thiện pháp luật về luật sư, công chứng, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật...  

        Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những vấn đề lý luận về chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0; Kinh nghiệm quốc tế về hoàn thiện thể chế 
kinh tế thị trường dưới tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư ; Thực trạng thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam dưới tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 
Bối cảnh, định hướng, giải pháp và các kiến nghị hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam dưới tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư  

        Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu một số vấn đề chung về xuất nhập khẩu linh kiện phụ tùng, điện 
và điện tử ; Thực trạng xuất nhập khẩu linh kiện phụ tùng, điện và điện tử của Việt Nam giai đoạn 2016 
- 2021; Định hướng và giải pháp xuất nhập khẩu linh kiện phụ tùng, điện và điện tử của Việt Nam  

        Tóm tắt: Khái quát những chế định cơ bản, cốt lõi, và là cơ sở xây dựng Luật Hình sự Việt Nam 
về nhận thức khoa học về khái niệm Luật Hình sự, tội phạm đến trách nhiệm hình sự, hình phạt và các 
nội dung có liên quan,...Tập trung tổng kết thành tựu đóng góp trong những nghiên cứu lý lịch về hình 
sự Việt Nam từ khi ban hành Bộ luật Hình sự đầu tiên năm 1985 đến nay.  

        Tóm tắt: Cuốn sách trình bày nhập môn xã hội học pháp luật; phương pháp điều tra xã hội học 
pháp luật; mối liên hệ giữa pháp luật và cơ cấu xã hội, pháp luật và chuẩn mực xã hội; các khía cạnh 
xã hội của hoạt động xây dựng pháp luật và thực hiện pháp luật; sai lệch chuẩn mực trong pháp luật  

Ký hiệu môn loại: 343.5970721/TH552H 

Ký hiệu môn loại: 347.597/TH250C 

Ký hiệu môn loại: 343.597/H406T 

Ký hiệu môn loại: 343.59705/T312H 

Ký hiệu môn loại: 345.597/L504H 

Ký hiệu môn loại: 340.115/X100H 

Kho Đọc: VN.049518 
Kho Mượn: MV.077196-77197 
Kho lưu động: LD.033873-33874   

Kho Đọc: VN.049545 
Kho Mượn: MV.077275-77276 
Kho lưu động: LD.033937-33938   

Kho Đọc: VV.014462 
Kho Mượn: MV.077205-77206   

Kho Đọc: VV.014460   

Kho Đọc: VN.049464 
Kho Mượn: MV.077188-77189 
Kho lưu động: LD.033829-33830   

Kho Đọc: VV.014463 
Kho Mượn: MV.077207-77208   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 

1/. NGUYỄN HUY HOÀNG.  Chiến tranh thông tin, tác chiến không gian mạng trong chiến tranh hiện 
đại : Sách tham khảo / Nguyễn Huy Hoàng. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 400tr. ; 21cm  

2/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG.  Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới / Nguyễn Phú Trọng. - H. : 
Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 443tr. : ảnh màu ; 24cm  

3/. NGUYỄN TRUNG TUYÊN.  Vai trò của bộ dội địa phương các tỉnh Tây Bắc trong đấu tranh với thế 
lực thù địch lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay / Nguyễn Trung Tuyên. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2023. - 252tr. ; 21cm  

4/. QUÁCH THỊ MINH PHƯỢNG.  Nâng cao năng lực thực thi công vụ của chính quyền cơ sở / Quách 
Thị Minh Phượng (ch.b). - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2023. - 148tr. ; 21cm  

5/.  Tài liệu kỹ năng lãnh đạo, quản lý : Dành cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số cấp huyện, xã / Dương 
Thị Kim ch.b., Trương Thúy Hằng, Trần Thị Thu Hiền.... - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 179tr. ; 27cm  

6/.  Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng / Chu Văn Lộc 
(ch.b.), Nguyễn Minh Thức, Lê Văn Hưởng. - H. : Quân đội nhân dân, 2023. - 252tr. ; 21cm  

        Tóm tắt: Cuốn sách cũng trình bày những nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển các phương 
pháp tiến hành các hoạt động quân sự và chỉ huy quân đội có tính đến việc sử dụng các công nghệ 
tiên tiến, cũng như việc sử dụng khái niệm "Chiến tranh thông tin, tác chiến không gian mang " trong 
các cuộc chiến tranh gần đây trên thế giới  

        Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài phát biển, trả lời phòng vấn của đồng chí Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng về xây dựng Quân dội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện 
đại trong thời kỳ mới; xây dựng các lực lượng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống; khái quát sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư 
Quân uỷ về những định hướng cơ bản và then chốt trong đường lối bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa thời đại mới  

        Tóm tắt: Cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất một số giải pháp cơ bản phát huy vai trò 
bộ đội địa phương các tinh Tây Bắc trong đấu tranh với thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo chống phá 
cách mạng Việt Nam hiện nay.  

        Tóm tắt: Cuốn sách phân tích khái quát về thực thi công vụ, anngư lực thực thi công vụ đáp ứng 
yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh mới, từ đó đề xuất những giải pháp nanng cao 
năng lực thực thi công vụ của chính quyền cơ sở ở Việt Nam hiện nay  

        Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu tổng quan về hoạt động lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ nữ 
dân tộc thiểu số cấp huyện và cấp xã  

        Tóm tắt: Đề cập đến tư tưởng, quan điểm tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh trong lịch 
sử dân tộc đến Đại hội XIII của Đảng, trong đó tập trung đi sâu làm rõ những nội dung mới về tăng 
cường tiềm lực quốc phòng, an ninh trong văn kiện Đại hội XIII.  

Ký hiệu môn loại: 355.00285/CH305T 

Ký hiệu môn loại: 355.0330597/M458S 

Ký hiệu môn loại: 355.34095971/V103T 

Ký hiệu môn loại: 352.609597/N122C 

Ký hiệu môn loại: 352.39215082/T103L 

Kho Đọc: VN.049460 
Kho Mượn: MV.077215-77216 
Kho lưu động: LD.033843-33844   

Kho Đọc: VV.014479 
Kho Tra Cứu: TC.000714   

Kho Đọc: VN.049470 
Kho Mượn: MV.077192-77193 
Kho lưu động: LD.033859-33860   

Kho Đọc: VN.049494   

Kho Đọc: VV.014466 
Kho Mượn: MV.077150-77151 
Kho lưu động: LD.033885-33886   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

7/.  Trách nhiệm chứng minh trong giải quyết khiếu nại hành chính - Những vấn đề lý luận và thực tiễn 
= Responsibilities in providing evidence-based solutions for administrative complaints: Theoretical and 
practical isues : Sách chuyên khảo / Nguyễn Minh Phú, Trương Văn Trường (ch.b.), Nguyễn Văn 
Trường,.... - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 252tr. ; 24cm  

8/. TRẦN THỊ THANH THỦY.  Hỏi - đáp về văn hóa công vụ / Trần Thị Thanh Thủy, Đặng Khắc Ánh. - 
H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2023. - 91tr. ; 21cm  

1/. BÙI MẠNH HÙNG.  Phòng chống cháy nổ cho nhà và công trình / Bùi Mạnh Hùng. - H. : Xây dựng, 
2023. - 148tr. ; 21cm  

2/. KIM NGUYỄN.  Những thông tin cập nhật về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững / Kim 
Nguyễn. - H. : Nxb. Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2023. - 352tr. ; 21cm  

3/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: : Một việc làm cần thiết, tất 
yếu; một xu thế không thể đảo ngược. - H.: Nxb. Chính trị quốc gia sự thật. - 21cm  
         T.1. - 2023. - 228tr.  

4/. NGUYỄN THÀNH TRUNG.  Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển / Nguyễn Thành Trung. - H. : 

        Tóm tắt: Những thủ tục giải quyết tranh chấp hành chính nhằm giải quyết tốt mối quan hệ giữa 
nhà nước với người dân, nên việc thực hiện trách nhiệm chứng minh trong giải quyết khiếu nại hành 
chính phải được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, từ bước phát hiện thu thập, kiểm tra nghiên cứu 
chứng cứ đến bước đánh giá, sử dụng chứng cứ dựa trên cơ sở pháp lý đầy đủ tạo hành lang thuận lợi 
cho các chủ thể thực hiện trách nhiệm chứng minh và được soi chiếu bởi và một hệ thống lý luận về 
chứng cứ chứng minh đầy đủ  

        Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm 88 câu hỏi - trả lời xoay quanh chủ đề văn hóa công vụ  

        Tóm tắt: Đề cập đến một số giải pháp về phòng, chống cháy, thoát nạn cơ bản cho nhà và 
công tình, phục vụ cho các đối tượng là người làm công tác thiết kế quy hoạch, thiết kế kiến trúc, thiết 
kế kết cấu,...Người thi công xây dựng nhà và công trình...Người sừ dụng nhà, công trình và những 
người quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ  

        Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc nâng cao nhận thức về Những thông tin cậo nhật về bảo vệ 
môi trường và phát triển bền vững cũng như Biến đồi khí hậu và những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường trong tương lai  

        Tóm tắt: Cuốn sách chọn lọc một số bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giúp bạn đọc hiểu rõ về tham nhũng, tiêu cực; tác hại của tham 
nhũng, tiêu cực; vị trí vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực...  

Ký hiệu môn loại: 355.0330597/T116C 

Ký hiệu môn loại: 352.68/TR102N 

Ký hiệu môn loại: 351.597/H428Đ 

Ký hiệu môn loại: 363.377/PH431C 

Ký hiệu môn loại: 363.7009597/NH556T 

Ký hiệu môn loại: 364.132309597/Đ125T 

Kho Đọc: VN.049467 
Kho Mượn: MV.077162-77163 
Kho lưu động: LD.033827-33828   

Kho Đọc: VV.014456 
Kho Mượn: MV.077227-77228 
Kho lưu động: LD.033838   

Kho Đọc: VN.049485   

Kho Đọc: VN.049462 
Kho Mượn: MV.077217-77218   

Kho Đọc: VN.049505 
Kho Mượn: MV.077198-77199 
Kho lưu động: LD.033851-33852   

Kho Đọc: VN.049482   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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GIÁO DỤC 

Xây dựng, 2023. - 320tr. ; 21cm  
        Thư mục: tr. 312-320  

5/. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: : Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không 
thể đảo ngược. - H.: Nxb. Chính trị quốc gia sự thật. - 21cm  
         T.2. - 2023. - 250tr.  

6/.  Trại giam Đại Bình - 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (1962-2017) / Trại giam Đại 
Bình. - H. : Công an Nhân dân, 2018. - 227tr. ; 27cm  
        ĐTTS ghi: Tổng cục cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp  

7/. TRƯƠNG NGỌC LIÊU.  Nhận diện các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản và biện pháp phòng 
ngừa / Trương Ngọc Liêu. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 
2023. - 200tr. ; 21cm  
        Thư mục: tr. 193-194  

8/. VŨ THỊ HỒNG HẠNH.  Mô hình ven biển / Vũ Thị Hồng Hạnh. - H. : Xây dựng, 2023. - 116tr. ; 
21cm 

1/. PHẠM VĂN PHONG.  Sử dụng mạng xã hội đúng cách / Phạm Văn Phong. - H. : Chính trị quốc gia 
sự thật, 2023. - 196tr. ; 21cm  

2/.  Phát triển năng lực công nghệ thông tin : Cho sinh viên sư phạm đáp ứng yêu cầu giáo dục 4.0 / 
Lê Thị Hồng Chi (ch.b.), Phan Thị Tình, Hoàng Thanh Phương.... - H. : Quốc gia Hà Nội, 2023. - 198tr. 
; 21cm  

        Tóm tắt: Các giải pháp kỹ thuật khống chế, giảm thiểu ô nhiễm không khí đóng vai trò quan 
trọng trong việc giải quyết gánh nặng ô nhiễm không khí. Thảo luận về đặc tính của khí quyển, chuyển 
động, lan truyền trong khí quyển; một số các chất độc hại gây ô nhiễm không khí  

        Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm các bài viết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyên gia, nhà 
nghiên cứu phân tích, triển khai các quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm giúp bạn đọc 
hiểu rõ về tham nhũng, tiêu cực...  

        Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử xây dựng và phát triển trại giam Đại Bình, 55 năm xây dựng, chiến 
đấu và trưởng thành(1962-2017)  

        Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân và hệ luỵ của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 
giới thiệu khung pháp lý về hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản; nhận diện các thủ đoạn lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản phổ biến; biện pháp phòng ngừa hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản  

        Tóm tắt: Đề xuất mô hình cư trú theo xu hướng bền vững, tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng 
nguồn nước, kiến trúc hiện đại phù hợp với vùng ven biển đảo, thích ứng các hiện tượng bất lợi của khí 
hậu nhưng vẫn đáp ứng tuổi thọ công trình theo cấp sử dụng, đáp ứng nhu cầu ở, du lịch; giải quyết 
được những vấn đề về: môi trường, quy hoạch khu dân cư, kinh tế xã hội hiện nay ở nước ta.  

        Tóm tắt: Cuốn sách được kết cấu làm hai phần: Phần 1: Một số vấn đề cơ bản về mạng xã hội; 
Phần 2: Hỏi-đáp về sử dụng mạng xã hội đúng cách  

Ký hiệu môn loại: 363.73927/C455N 

Ký hiệu môn loại: 364.132909597/Đ125T 

Ký hiệu môn loại: 365.959769/TR103G 

Ký hiệu môn loại: 364.163/NH121D 

Ký hiệu môn loại: 363.583/M450H 

Ký hiệu môn loại: 371.3344678/S550D 

Kho Đọc: VN.049463 
Kho Mượn: MV.077219-77220   

Kho Đọc: VN.049481   

Kho Đọc: VV.011414 
Kho Tra Cứu: TC.001917, TC.002369   

Kho Đọc: VN.049508   

Kho Đọc: VN.049461 
Kho Mượn: MV.077156-77157   

Kho Đọc: VN.049491   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THỐNG VÀ GTVT 

PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN 

TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 

1/.  Quy tắc xuất xứ đối với hàng dệt may của Việt nam trong EVFTA, UKVFTA và CPTPP. - H. : Công 
thương, 2023. - 200tr. ; 21cm  

1/. HOÀ CHÍNH TỬ. Truyện xưa nước Nam / Hoà Chính Tử. - H.: Đại học Sư phạm. - 24cm  
         T.2 : Truyện các tiên thánh. - 2023. - 600tr.  

2/.  Kỷ yếu Đại hội VII : Hội văn học nghệ thuật Lâm Đồng nhiệm kỳ 2023 - 2028. - Lâm Đồng : Nxb. 
Xí nghiệp bản đồ Đà Lạt, 2023. - 151tr. ; 19cm  

3/. LÊ ANH ĐỨC.  Trang phục lô lô hoa ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang : Sách chuyên khảo / Lê Anh 
Đức. - H. : Khoa học xã hội, 2023. - 244tr. : hình, bảng ; 24cm  

1/. DESMARQUET, MICHEL.  Abduction to the 9th planet : a true report by the author who was 
physically abducted to another planet / Michel Desmarquet.. - Melbourne : Arafura Pub, 1993. - 181p. ; 
21cm  

2/. ĐỖ VĂN QUÂN.  Phản biện xã hội qua báo chí : Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Đỗ Văn Quân. 
- H. : Khoa học xã hội, 2023. - 224tr. ; 24cm  

        Tóm tắt: Cuốn sách khái quát về phát triển năng lực công nghệ thông tin của sinh viên sư 
phạm đáp ứng yêu cầu giáo dục 4.0  

        Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1: Giới thiệu chung về EVFTA, UKFTA, 
CPTPP và quy định xuất xứ hàng hóa; Phần 2: Hỏi đáp quy tắc xuất xứ đối với hàng dệt may của Việt 
Nam trong EVFTA  

        Tóm tắt: Cuốn sách viết về 9 nhân vật được coi là bậc tiên thánh, trong đó có những vị rất nổi 
tiếng ở Việt Nam như: Chử Chân nhân, Tản Viên Thánh, Vân Cát Tiên Chúa, Nguyễn Đại Thánh...về 
30 nhân vật được coi là tổ sư nghề ở Việt Nam....  

        Tóm tắt: Giới thiệu các văn bản chỉ đạo, nội dung, thông tin và các phát biểu, tham luận, báo 
cáo của Hội Văn nghệ Lâm Đồng tại Đại hội VII  

        Tóm tắt: Khảo sát, tìm hiểu về trang phục truyền thống của người Lô Lô Hoa ở huyện Mèo Vạc 
tỉnh Hà Giang, từ công đoạn làm ra bộ y phục và các đồ trang sức, trang trí hoa văn,... đến các thành tố 
của trang phục; làm rõ các chức năng và giá trị của trang phục truyền thống đối với đời sống của người 
Lô Lô Hoa; phân tích những biến đổi của bộ trang phục truyền thống và nguyên nhân của sự biến đổi  

        Tóm tắt: Hệ thống hóa và phân tích cơ sở khoa học của phản biện xã hội (PBXH); các 
khái niệm, các lý thuyết về PBXH, mối quan hệ giữa PBXH và báo chí (BC); Một số hướng tiếp 
cận, nhất là số lý thuyết xã hội học trong nghiên cứu PBXH. Phân tích PBXH như là hành động 
chính trị- xã hội trong mối Ký hiệu môn loại: 378.1743/PH110T 

Ký hiệu môn loại: 382.45677009597/Q523T 

Ký hiệu môn loại: 398.209597/TR527X 

Ký hiệu môn loại: 398.20959769/K600Y 

Ký hiệu môn loại: 391.00899540597163/TR106P 

Ký hiệu môn loại: 001.9/A100D 

Kho Đọc: VN.049511 
Kho Mượn: MV.077186-77187 
Kho lưu động: LD.033845-33846   

Kho Đọc: VN.049501   

Kho Đọc: VV.014484 
Kho Mượn: MV.077166, MV.077204   

Kho Đọc: VN.049519   

Kho Đọc: VV.014457 
Kho Mượn: MV.077229-77230 
Kho lưu động: LD.033839   

Kho Ngoại Văn: NA.007068   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG 

3/. NGUYỄN NHƯ Ý.  Từ điển xuất bản Việt Nam : Sơ thảo / Nguyễn Như Ý, Đinh Xuân Dũng (đồng 
ch.b.). - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 450tr. ; 24cm  

4/. TẠ NGỌC TẤN. Chứng nhân lịch sử / Tạ Ngọc Tấn. - H.: Chính trị quốc gia Sự thật. - 24cm  
         T.1. - 2023. - 391tr.  

5/.  Trận tuyến công khai giữa Sài Gòn / Phạm Xanh, Hà Huy Giáp, Nguyễn Sơn... ; B.s.: Hoàng Hà 
(ch.b.).... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 286tr. ; 21cm  

6/. VŨ DƯƠNG THÚY NGÀ.  Một số mô hình phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam / Vũ Dương Thúy 
Ngà. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2023. - 256tr. ; 21cm  

1/. NGUYỄN NGỌC THÀNH.  Hướng dẫn kỹ năng số cho người dân / Nguyễn Ngọc Thành. - H. : 
Thông tin và truyền thông, 2023. - 203tr. ; 21cm. - (Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị 
trấn)  

quan hệ với các trục: Nhà nước pháp quyền (NNPQ), Xã hội dân chủ (XHDS), quá trình dân chủ hóa xã 
hội. Phân tích đặc điểm, tính chất của PBXH trên tờ báo điện tử VNN trong một số năm gần đây và gắn 
liền với một số sự kiện xã hội tiêu biểu. Phân tích những kết quả và hạn chế của PBXH qua tờ báo điện 
tử VNN, đồng thời nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến PBXH qua BC ở Việt Nam.  

        Tóm tắt: Xuất bản là một lĩnh vực hoạt động tư tưởng - văn hoá sắc bén của Đảng, nhà nước và 
nhân dân, đồng thời đó là đối tượng của nghiên cứu khoa học với những quy luật, đặc điểm riêng nên 
cần sự khám phá, soi rọi của khoa học. Trong đó, có việc xác định, làm rõ nội hàm của những thuật 
ngữ, từ, nhóm từ trực tiếp được sử dụng thường xuyên trong các khâu của hoạt động xuất bản tạo nên 
một chu trình hoàn thiện từ bản thảo đến người tiếp nhận  

        Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cùng những cống hiến to lớn của một số nhà báo 
cách mạng: Hồ Chí Minh, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Tất Tố, Nguyễn An Ninh, Trần Huy Liệu, Trường 
Chinh...  

        Tóm tắt: Gồm các bài kí sự về báo chí cách mạng công khai và phong trào đấu tranh của báo 
giới Sài Gòn trong thời kì bí mật trước cách mạng tháng 8-1945, mặt trận "kháng chiến" công khai giữa 
Sài Gòn (1945-1954) và chân dung một số nhà báo yêu nước cách mạng thời bí mật, chân dung một 
số chiến sĩ phong trào báo chí thống nhất  

        Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu một số mô hình phát triển văn hóa đọc tiêu biểu ở Việt Nam 
trong những năm vừa qua.  

        Tóm tắt: Phân tích và làm rõ những vấn đề mà bạn đọc rất quan tâm đó là: kỹ năng số, công 
dân số, không gian số; Cách tìm kiếm thông tin hữu ích trên internet, trên các cổng thông tin điện tử, 
tìm kiếm trên mạng xã hội; Hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt; Hướng dẫn sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến; Hướng dẫn sử dụng thiết bị số an toàn; Kỹ năng giao tiếp trên không gian mạng và 
một số ứng dụng trong học tập và làm việc trực tuyến qua các phần mềm Zoom, Meeting, Skype, v.v.  

Ký hiệu môn loại: 070.449301/PH105B 

Ký hiệu môn loại: 070.503/T550Đ 

Ký hiệu môn loại: 070.40922597/CH556N 

Ký hiệu môn loại: 079.59779/TR121T 

Ký hiệu môn loại: 028.09597/M458S 

Ký hiệu môn loại: 005/H561D 

Kho Đọc: VV.014454 
Kho Mượn: MV.077098-77099 
Kho lưu động: LD.033798   

Kho Đọc: VV.014453 
Kho Mượn: MV.077100 
Kho Tra Cứu: TC.002373   

Kho Đọc: VV.014451 
Kho Mượn: MV.077277   

Kho Đọc: VN.049447   

Kho Đọc: VN.049493   

Kho Đọc: VN.049444   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 
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TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC 

1/. BURNHAM, SOPHY.  The art of intuition : Cultivating your inner wisdom / Sophy Burnham. - 
Jeremy P. Tarcher/Penguin : New York, 2011. - 269p. ; 21cm  

2/. HAROLD EDMUND.  Know Yourself, Heal Yourself / Emund Harold. - New York : Viking, 1994. - 
228p. ; 24cm  

3/. OZANIEC, NAOMI.  Dowsing : for beginners series / Ozaniec, Naomi. - London : Headway, 1994. - 
112p. ; 19cm  

4/. PHẠM QUỲNH.  Logic học phật giáo / Phạm Quỳnh. - H. : Dân trí, 2023. - 255tr. ; 24cm 

5/. RISO, DON RICHARD.  Personality types : Using the enneagram for self-discovery / Don Richard 
Riso. - Boston : Houghton Mifflin Company, 1987. - 370p. ; 21cm  

6/.  Sự nỗ lực tạo nên kỳ tích - Những câu chuyện bồi dưỡng năng lực tự chủ và tự học / Biên soạn: 
Bích Thảo, Hoài Giang. - H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2023. - 195tr. ; 21cm. - (Hội đồng chỉ đạo xuất 
bản sách xã, phường, thị trấn)  

        Tóm tắt: This is a beginner's guide to dowsing - the ancient art of using natural subtle energies 
to find water, heal the sick, find precious objects thought lost forever and bringing clarity to thought. 
The book discusses dowsing in a variety of contexts, using a variety of equipment.  

        Tóm tắt: Giới thiệu về logic học Phật giáo - là một nội dung lớn trong hệ thống triết học Phật 
giáo. Trình bày nguồn gốc hình thành và sự phát triển của logic học Phật giáo; những nội dung cơ bản 
của logic học Phật giáo; giá trị nhận thức của logic Phật giáo  

        Tóm tắt: Lựa chọn và biên dịch về hàng trăm câu chuyện mang đầy giá trị và bài học cuộc 
sống về những thành công, thất bại cũng như thái độ luôn cố gắng, nỗ lực để đạt được thành công đó.  

Ký hiệu môn loại: 133.8/A109T 

Ký hiệu môn loại: 158/KN435Y 

Ký hiệu môn loại: 133.3/D435S 

Ký hiệu môn loại: 181.043/L419-I 

Ký hiệu môn loại: 155.2/P109S 

Ký hiệu môn loại: 179.90835/L104C 

Kho Ngoại Văn: NA.007057   

Kho Ngoại Văn: NA.007045   

Kho Ngoại Văn: NA.007048   

Kho Đọc: VV.014455 
Kho Mượn: MV.077096-77097 
Kho lưu động: LD.033819-33820   

Kho Ngoại Văn: NA.007058   

Kho Đọc: VN.049446   

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 

Số ĐKCB: 


